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 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0901047010 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 

11/12/2018, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 25/7/2025. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 98/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của 

UBND tỉnh Hưng Yên. 

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 22/QĐ-UBND do 

UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 04/12/2019, điều chỉnh lần thứ nhất 

ngày 31/01/2024. 

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư số 18/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 

04/12/2019, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 22/01/2025. 

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư số 22/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 

04/12/2019, điều chỉnh lần thứ hai ngày 22/10/2025. 

Công ty đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường cho dự án “Dự án đầu tư kinh doanh, sản xuất cấu kiện, kết 

cấu, chi tiết kim loại và gia công cơ khí” với mục tiêu sản xuất cấu kiện, kết 

cấu, chi tiết kim loại và gia công cơ khí công suất 15.000 tấn/năm tại Quyết định 

số 1287/QĐ-UBND ngày 15/6/2022. 

- Người đại diện theo pháp luật của dự án: Bà Bùi Phương Thúy - Giám 

đốc. 

- Điện thoại: 0977741195 

Công ty TNHH đầu tư Sông Dương khi hoạt động sẽ phát sinh nước thải 

sinh hoạt, bụi, khí thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại. Trong đó: 

 - Nước thải sinh hoạt của công ty và đơn vị thuê xưởng phát sinh tối đa 

khoảng 16 m3/ngày đêm và sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 20 m3/ngày đêm để xử lý;  

- Phát sinh bụi, khí thải phải xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường với 

tổng lưu lượng xả thải là 95.000 m3/h; 

- Chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên của dự án phát sinh 307.303 

kg/năm.  

Căn cứ theo Điều 49 Luật BVMT năm 2020 và khoản 1, Mục VII, Phụ lục 

IX Nghị quyết 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ thì dự án “Dự 

án đầu tư sản xuất, kinh doanh đồng tấm, dây đồng tròn kỹ thuật điện, dây dẫn 

điện các loại và xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê” của Công ty TNHH 

đầu tư Sông Dương thuộc đối tượng lập đăng ký bảo vệ môi trường nộp về 

UBND tỉnh Hưng Yên. 

Công ty TNHH đầu tư Sông Dương đăng ký môi trường cho “Dự án đầu tư 
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sản xuất, kinh doanh đồng tấm, dây đồng tròn kỹ thuật điện, dây dẫn điện các 

loại và xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê” với các nội dung sau: 

1. Thông tin chung về dự án đầu tư 

* Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh đồng tấm, dây 

đồng tròn kỹ thuật điện, dây dẫn điện các loại và xây dựng nhà xưởng công 

nghiệp cho thuê   

* Địa điểm thực hiện dự án 

Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh đồng tấm, dây đồng tròn kỹ thuật điện, 

dây dẫn điện các loại và xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê thực hiện trên 

khu đất có diện tích khoảng 29.984,1 m2 nằm trên địa bàn phường Đường Hào và 

phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Khu đất đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại giấy 

chứng nhận số DI 871752 ngày 02/12/2022 với hiện trạng khu đất là đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp và chủ dự án đã xây dựng xong nhà xưởng, đang lắp đặt 

máy móc thiết bị để đi vào vận hành.  

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí dự án 
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Bảng 1. Toạ độ mốc ranh giới của dự án 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) 

Điểm  X Y 

A 2315392.000 561799.780 

B 2315378.310 561839.772 

C 2315179.878 561829.588 

D 2315190.505 561680.080 

 

*) Tổng vốn đầu tư của dự án: 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 205.000 triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn góp để thực hiện dự án: 79.000 triệu đồng, chiếm 39,54% tổng vốn 

đầu tư; 

+ Vốn vay: 126.000 triệu đồng, chiếm 61,46% tổng vốn đầu tư (vay từ các 

tổ chức tín dụng). 

*) Tiến độ thực hiện của dự án: 

Tiến độ thực hiện dự án kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu 

tư điều chỉnh lần thứ 1 được thực hiện như sau: 

- Tháng thứ 02/2025 - tháng thứ 04/2025: Hoàn thiện các giấy tờ pháp lý về 

xây dựng; 

- Tháng thứ 05/2025 - tháng thứ 03/2026: Xây dựng các hạng mục công 

trình 

- Tháng thứ 04/2026 - tháng thứ 05/2026: Tiến hành lắp đặt máy móc thiết 

bị đưa một phần dự án đi vào hoạt động; 

- Tháng thứ 06/2026: Hoàn thiện các hạng mục công trình đầu tư xây dựng 

và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động sản xuất. 

*) Mục tiêu và quy mô công suất của dự án:  

- Mục tiêu đầu tư: sản xuất đồng tấm; dây đồng tròn kỹ thuật  điện và dây 

điện từ các loại và xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê. 

- Quy mô dự án:  

Theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư số 22/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 04/12/2019, điều chỉnh lần 

thứ ba ngày 22/10/2025, mục tiêu và quy mô của dự án như sau: 
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Bảng 2. Quy mô, công suất của dự án 

STT Loại sản phẩm Đơn vị Khối lượng 

1 
Sản xuất đồng tấm, dây đồng tròn kỹ 

thuật điện, dây điện từ các loại 
Tấn/năm 60.000 

1.1 Đồng tấm Tấn/năm 25.000 

1.2 Dây đồng tròn kỹ thuật điện Tấn/năm 30.000 

1.3 Dây điện từ các loại Tấn/năm 5.000 

2 Nhà xưởng công nghiệp cho thuê m2 8.512 

- Loại hình dự án: dự án nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công. Dự án đầu tư điều chỉnh mục tiêu, quy mô và vốn đầu tư 100% 

trong nước. Dự án sản xuất đồng tấm (loại hình sản xuất kim loại) vì vậy dự án 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường công suất trung bình quy định tại cột 4, mục 2, Phụ lục II, Nghị định 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ và có yếu nhạy cảm về môi 

trường do dự án thuộc địa bàn phường Mỹ Hào và phường Đường Hào được 

phân loại là đô thị loại IV và có phát sinh nước thải, bụi, khí xả ra môi trường 

phải được xử lý. Cụ thể:  

+ Nước thải sinh hoạt của công ty và đơn vị thuê xưởng phát sinh tối đa 

khoảng 16 m3/ngày đêm, chủ dự án lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 20 m3/ngày đêm để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi 

trường;  

+ Phát sinh bụi, khí thải ( từ 02 lò nấu đồng trong đó 01 lò công suất 140 

tấn/mẻ và 01 lò công suất 30 tấn/24h và 01 hệ thống điện phân) phải xử lý đạt 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột A trước khi thải ra ngoài môi trường với tổng lưu 

lượng xả thải là 95.000 m3/h; 

+ Chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên của dự án phát sinh 307.303 

kg/năm.  

Căn cứ điểm a, khoản 3, Mục VII, Phụ lục IX Nghị quyết 66.19/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ Dự án “Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh 

đồng tấm, dây đồng tròn kỹ thuật điện, dây dẫn điện các loại và xây dựng nhà 

xưởng công nghiệp cho thuê” của Công ty TNHH đầu tư Sông Dương thuộc đối 

tượng phải thực hiện đăng ký môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025:    
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- Công nghệ sản xuất: Dự án thực hiện các công nghệ sản xuất chính bao 

gồm: 

+ Công nghệ sản xuất đồng tấm (Bao gồm cả công nghệ sản xuất đồng 

sunfat “CuSO4”); 

+ Công nghệ sản xuất dây điện từ các loại; 

+ Công nghệ sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện; 

Nhà máy thực hiện sản xuất với dây chuyền công nghệ đồng bộ, tiên tiến, 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu phát triển bền vững. Dây chuyền công 

nghệ khép kín, bán tự động, bố trí hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh 

kèm theo máy móc tại khu vực phát sinh bụi, khí thải. 

 * Quy trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án 

 Dự án sử dụng 02 lò nấu kim loại đồng (trong đó 01 lò hoạt động và 01 lò 

dự phòng) phục vụ quá trình sản xuất đồng tấm dương cực, sản xuất dây đồng 

tròn kỹ thuật điện và dây điện từ các loại, công suất lò nấu khoảng 140 tấn/mẻ, 

mỗi mẻ được nấu trong thời gian 18 tiếng, mỗi ngày nấu liên tục 24 giờ, 1 năm 

nấu 272 ngày tương đương công suất nấu là 50.700 tấn/năm, trong đó 25.000 

tấn/năm sản xuất đồng tấm và 25.700 tấn/năm để sản xuất dây đồng tròn kỹ 

thuật điện và dây điện từ các loại.  

Dự án sử dụng 01 lò nấu kim loại đồng phục vụ quá trình sản xuất dây 

đồng tròn kỹ thuật điện công suất lò nấu khoảng 30 tấn/24h, hoạt động liên tục. 

Mỗi năm, thời gian hoạt động của lò nấu trung bình khoảng 310 ngày/năm, 

tương đương với công suất là 9.300 tấn/ năm. 

 - Quy trình sản xuất đồng tấm dương cực 

Quy trình sản xuất đồng tấm dương cực (anode) là giai đoạn chuyển đổi 

đồng đã qua sơ chế có độ tinh khiết 95% thành các tấm đồng điện cực có độ tinh 

khiết khoảng 98-99% để chuẩn bị cho quá trình tinh luyện điện phân tạo ra đồng 

tinh khiết 99,99% (đồng tấm âm cực). 

Sơ đồ quy trình sản xuất tấm đồng dương cực như sau: 
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Hình 2. Quy trình sản xuất đồng tấm dương cực  

Thuyết minh quy trình: 

1. Chuẩn bị nguyên liệu 

Nguyên liệu: Sử dụng đồng đã qua sơ chế có độ tinh khiết lên đến 95% 

được nhập về từ các cơ sở chế biến trong nước. Nguyên liệu sau đó được cho 

vào lò nấu để gia nhiệt làm nóng chảy đồng. 

2. Nấu chảy  

Lò nấu của dự án hoạt động theo nguyên lý gia nhiệt bằng điện trở, trong 

đó các thanh điện trở (thường làm từ hợp kim chịu nhiệt như Kanthal hoặc 

Nichrome) được bố trí xung quanh buồng nấu. Khi dòng điện đi qua, điện trở 

chuyển hóa năng lượng điện thành nhiệt và truyền nhiệt gián tiếp cho nồi nấu. 

Cơ chế này giúp duy trì nhiệt độ ổn định, phân bố nhiệt đều, hạn chế nguy cơ 

quá nhiệt cục bộ và đặc biệt tối ưu cho luyện kim loại màu vốn yêu cầu kiểm 

soát nhiệt chính xác nhằm hạn chế oxy hóa. Bên cạnh đó, lò còn được trang bị 

buồng đốt khí gas phụ trợ, hoạt động như nguồn nhiệt bổ sung trong các giai 

đoạn cần nâng nhanh nhiệt độ ban đầu hoặc duy trì công suất nung khi thay đổi 

khối lượng nạp liệu. Gas được phun qua đầu đốt chuyên dụng và cháy hoàn toàn 

trong buồng gia nhiệt, tạo dòng khí nóng truyền nhiệt trực tiếp và gián tiếp đến 

nồi nấu. Việc kết hợp hai cơ chế điện trở ổn định và gas linh hoạt giúp tăng hiệu 

suất gia nhiệt, rút ngắn thời gian nấu và đảm bảo quá trình luyện kim diễn ra liên 

tục ngay cả khi vận hành trong điều kiện tải thay đổi. Trong quá trình nấu, tại 

nhiệt độ (1100 – 1250 oC), các khối nguyên liệu đồng sẽ chuyển dần sang dạng 

nóng chảy. Dòng kim loại sau khi nóng chảy sẽ chảy qua van xả đáy lò tới bộ 

phận đúc phôi.  

Nhiệt độ lò nấu sẽ được kiểm soát bằng hệ thống điều khiển PID, giúp liên 

tục giám sát nhiệt độ bên trong lò để so sánh với nhiệt độ cài đặt mong muốn. 

Công suất điện trở và đầu đốt khí gas cũng được điều chỉnh tự động dựa trên 

Khuôn, nước làm mát Đúc phôi 

Nấu chảy 

Khuôn thải 

Nguyên liệu 

Kính vỡ, điện, gas, nước 

làm mát tuần hoàn 

- Bụi, hơi nóng 

- Xỉ kim loại 

Sản phẩm  

 

Làm mát Nước làm mát 
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nhiệt độ thực tế trong lò và nhiệt độ cài đặt. Cán bộ vận hành sẽ giám sát, theo 

dõi và điều khiển toàn bộ quá trình thông qua hệ điều khiển HMI tại phòng điều 

khiển. Các cảm biến liên quan đến nhiệt độ, rò rỉ và các sự cố khác sẽ được cảnh 

báo tại màn hình HMI, tự kích hoạt còi báo và ngắt điện. 

Trong quá trình nấu, phát sinh hơi khí nóng kèm một lượng nhỏ bụi oxit 

kim loại (CuO, Cu2O, FeO), cùng với lượng rất nhỏ CO, CO2 do sự phân hủy 

của tạp chất có thể sót lại trên nguyên liệu. Khí thải từ lò được hệ thống chụp 

hút thu gom và đưa qua thiết bị xử lý bụi trước khi xả thải, đảm bảo tuân thủ quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

Ngoài ra, quá trình nấu tạo ra xỉ lò với lượng nhỏ, chủ yếu là oxit kim loại 

và tạp chất không mong muốn; xỉ được thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

Nước làm mát được sử dụng để làm mát tuần hoàn cho các bộ phận cửa lò, 

không tiếp xúc với kim loại nóng chảy và không phát sinh nước thải sản xuất; 

lượng nước bổ sung khoảng 3 m3/ngày, chủ yếu bù lại phần bay hơi. 

3. Đúc phôi  

Đồng nóng chảy sau đó được chuyển sang hệ thống đúc:  

+ Rót khuôn: Đồng được rót vào các khuôn thép (thường phủ lớp than chì 

để chống dính) bố trí trên một bánh xe đúc lớn. 

+ Tạo hình: Các tấm đồng được đúc với kích thước tiêu chuẩn (thường 

rộng 1–2 m, dày 3–5 cm) và có "tai" ở hai bên để treo vào bể điện phân. 

+ Làm nguội: Khuôn được làm mát gián tiếp bằng nước để đồng nhanh 

chóng đông đặc.  

+ Tách khuôn: Các tấm dương cực sau khi đông đặc được lấy ra khỏi 

khuôn bằng hệ thống đẩy thủy lực. 

                  

Hình 3. Hình ảnh minh họa khuôn tạo hình đồng dương cực 
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4. Làm mát 

Tấm đồng dương cực sau khi làm mát gián tiếp được tách ra khỏi khuôn và 

được công nhân điều khiển bằng máy gắp nhúng vào bể làm mát bằng nước sạch 

để làm nguội sản phẩm. 

5. Kiểm tra chất lượng:  

Kiểm tra trọng lượng và độ tinh khiết (thường đạt >98% Cu) trước khi 

chuyển sang quy trình điện phân để sản xuất đồng tấm cathode 99.99%.  

 

 

Hình 4. Hình ảnh minh họa tấm đồng dương cực 

* Quy trình sản xuất đồng tấm âm cực 

 

Hình 5: Quy trình sản xuất đồng tấm âm cực 

 Thuyết minh quy trình sản xuất: 

- Nguyên liệu: 

Nguyên liệu để sản xuất đồng tấm âm cực là các tấm đồng dương cực (98-

99% Cu) từ quá trình sản xuất trên, nguồn điện 1 chiều, thanh dẫn điện, hệ thống 

gia nhiệt và hệ thống thu hồi bùn cặn. Ngoài ra còn có các bể điện phân dung 

Nước sạch  Làm sạch 

Điện phân 

Đồng tấm dương cực 

CuSO4 và H2SO4 
Sương mù axit, 

CTNH 

Đóng gói hoàn thiện SP 
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tích 2,4 m3 làm bằng nhựa Composite. 

 

Hình 6. Hình ảnh minh họa bể điện phân đồng 

Điện phân: 

+ Mục đích: Quá trình điện phân đồng là quá trình dùng dòng điện một 

chiều để gây ra phản ứng oxi-hóa khử tạo ra đồng có độ tinh khiết rất cao 

99,99% Cu.  

+ Nguyên lý hoạt động của bể điện phân:  

Trong các bể điện phân, dung dịch điện phân thường chứa đồng sunfat 

(CuSO4) nồng độ 150–250 g/L (tương đương khoảng 20%), axit sulfuric 

(H2SO4) nồng độ 50–100 g/L (tương đương 5-10%). Trong đó CuSO₄ cung cấp 

ion Cu²⁺ cần thiết cho quá trình điện phân, H₂SO₄ giúp tăng khả năng dẫn điện 

của dung dịch, giúp quá trình điện phân diễn ra hiệu quả. Các hóa chất điện phân 

được pha trong các bồn kín làm bằng composite dung tích khoảng 50 m3 (03 bể) 

và 30 m3 (03 bể), phía đáy bể bố trí các cánh khuấy nhằm mục đích đảo trộn và 

hòa tan hóa chất, phía trên nắp bể bố trí đường ống bằng inox DN200 thu gom 

sương mù axit về hệ thống xử lý. Dung dịch điện phân trong các bồn chứa được 

các máy bơm bơm lên các bể điện phân bằng đường ống DN200 và DN300. 

Quá trình pha H2SO4 đặc (98%) vào dung dịch CuSO4 thông thường không 

xảy ra phản ứng hóa học tạo chất mới vì cả hai đều có chung gốc axit sunfat. 

Tuy nhiên, Axit H2SO4 đặc khi tiếp xúc với nước trong dung dịch CuSO4 sẽ tỏa 

một lượng nhiệt lớn. 

* Cách pha H2SO4 đặc (98%) thành H2SO4 loãng (10%) 

Để pha loãng H2SO4 đặc 98% thành 10%, ta sử dụng công thức bảo toàn 

khối lượng chất tan:  
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Trong đó: 

• m1: Khối lượng dung dịch H2SO4 98% cần dùng. 

• C1: Nồng độ ban đầu (98%). 

• m2 : Khối lượng dung dịch H2SO4 10% muốn thu được. 

• C2 : Nồng độ sau khi pha (10%). 

Ví dụ: Để có 1000g dung dịch 10%, bạn cần: 

• m1 = (1000 x 10)/ 98 = 102 g axit đậm đặc. 

• Lượng nước cần dùng: 1000 - 102 = 898 g nước. 

Như vậy, để pha khoảng 50 m3 dung dịch H2SO4 10% cần 5,1 tấn H2SO4 

98% và 44,9 m3 nước. 

Quá trình pha loãng H2SO4 đậm đặc vào nước phản ứng tỏa nhiệt cực mạnh 

làm một phần phân tử H2SO4 bị lôi cuốn theo hơi nước bốc lên (hơi axit mù). 

Đây là các hạt lỏng siêu nhỏ lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, quá trình pha 

loãng được thực hiện trong bồn kín và có hệ thống thu hồi và xử lý hơi axit lắp 

đặt đồng bộ nên không phát sinh khí thải ra ngoài nhà xưởng.  

Dung dịch H2SO4 10% ở nhiệt độ phòng gần như không phát sinh khí thải. 

Trong quá trình điện phân, các bể điện phân được đậy kín và công nhân chỉ tiến 

hành mở ra để lấy sản phẩm, do đó không phát sinh khí thải tại các bể điện phân. 

 

 

 

Hình 7. Hình ảnh bồn pha dung dịch điện phân và đường ống thu gom  

 

Vật liệu cần điện phân (đồng 98-99%) được nối với cực dương (anốt) của 

nguồn điện một chiều, trong khi một tấm đồng tinh khiết được nối với cực âm 

(catốt). Khi dòng điện chạy qua dung dịch, tại cực dương các ion đồng (Cu2+) 
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được giải phòng sẽ di chuyển về phía cực âm. Tại đây, các ion đồng (Cu2+) nhận 

electron để trở thành nguyên tử đồng bám vào bề mặt của cực âm. Đồng thời, tại 

cực dương, nguyên tử đồng bị oxi hóa thành ion đồng và đi vào dung dịch, duy 

trì nồng độ ion đồng trong dung dịch. 

Ở Anot (Cực dương): electron bị kéo về cực dương của nguồn điện, tạo 

điều kiện hình thành ion Cu2+ trên bề mặt tiếp xúc với dung dịch: 

Cu2+→Cu2+ + 2e 

Ở Catot (Cực âm): cation Cu2+ chạy đến và nhận electron từ nguồn điện. 

Cu2+ + 2e→Cu 

Khi anion SO4
2- chạy về cực dương, nó kéo ion Cu2+ vào dung dịch → 

Đồng ở cực dương tan dần vào dung dịch. Đó là hiện tượng dương cực tan. Mỗi 

mẻ điện phân được thực hiện trong thời gian khoảng 12 ngày/mẻ và công suất đạt 

500 tấn/mẻ, ở nhiệt độ 45-65 độ C, ở dòng điện 1-5A. Như vậy, mỗi tháng mỗi bể 

điện phân thực hiện được 2 mẻ, mỗi mẻ điện phân được 500 tấn. Sau khi kết thúc 1 

mẻ điện phân, dung dịch điện phân sẽ được tháo ra khỏi bể bằng đường ống 

DN200 về bồn pha hóa chất, hệ thống thu hồi bùn cặn tiến hành thu hồi toàn bộ 

lượng bùn cặn trong bể và lưu giữ trong thiết bị chuyên dụng. 

Nhà máy lắp đặt 84 bể điện phân bằng vật liệu composite với kích thước 

mỗi bể như sau DxRxC=2x1,2x1(m) hoạt động đồng thời với nhau. Bùn cặn từ 

quá trình điện phân được thu gom và quản lý như chấ/t thải nguy hại. 

Sơ đồ bể điện phân như hình bên: 

 

 

- Làm sạch: Tấm đồng âm cực sau khi điện phân được rửa qua 2 bể nước 

sạch bằng inox 306 dung tích 4m3/bể, trong thời gian từ 30-60 giây mỗi bể để 

loại bỏ hoàn toàn dung dịch và hóa chất còn bám trên bề mặt. Nước tại bể rửa 

này được sử dụng tuần hoàn, không thải bỏ ra ngoài môi trường, định kỳ khoảng 

1 tháng sẽ được lọc qua máy lọc để loại bỏ phần cặn lơ lửng trong nước. 

- Làm khô: 

Sản phẩm sau khi làm sạch được để khô tự nhiên hoặc làm khô bằng quạt 

công nghiệp trước khi đóng gói, nhập kho. 
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Hình 8. Hình ảnh sản phẩm tấm đồng âm cực 

 * Quy trình sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện, dây điện từ 

 

 

Hình 9. Quy trình sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện và dây điện từ bằng 

lò nấu đồng công suất 140 tấn/mẻ 

Đồng tinh khiết 95% 

Lò ủ 

Máy cắt 

Máy kéo rút 

Cuộn 

Nước làm mát có dầu 

làm mát tuần hoàn 

Nhiệt dư 

- Điện/Nitơ 

- Nước làm mát tuần 

hoàn 

ồn, bavia 

Dây đồng tròn kỹ 

thuật điện 

Cán nóng  

 

 

Nấu chảy Kính vỡ, điện, gas, nước 

làm mát tuần hoàn 

- Bụi, hơi nóng 

- Xỉ kim loại 

 

Dầu cán CTNH 

CTNH 

Máy cắt 

Cuộn 

Dây điện từ 

Phủ từ tính HC 

ồn, bavia 

Khí thải 
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Thuyết minh quy trình: 

1. Nguyên liệu: Nguyên liệu chính để phục vụ cho quá trình sản xuất sản 

phẩm dây đồng tròn kĩ thuật điện và dây điện từ của Công ty là đồng đã qua sơ 

chế có độ tinh khiết 95% được mua từ các đươn vị có chức năng ở tỏng và ngoài 

nước. 

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, toàn bộ bavia đồng phát sinh từ công 

đoạn cắt được thu gom và đưa trở lại lò nấu, không thải bỏ ra môi trường. Việc 

tái sử dụng bavia đồng giúp hạn chế thất thoát nguyên liệu, nâng cao hiệu quả 

kinh tế cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần giảm thiểu chất thải, phù hợp với 

định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và chủ trương bảo vệ môi trường hiện 

nay. 

2. Nấu chảy 

Lò nấu của dự án hoạt động theo nguyên lý gia nhiệt bằng điện trở, trong 

đó các thanh điện trở (thường làm từ hợp kim chịu nhiệt như Kanthal hoặc 

Nichrome) được bố trí xung quanh buồng nấu. Khi dòng điện đi qua, điện trở 

chuyển hóa năng lượng điện thành nhiệt và truyền nhiệt gián tiếp cho nồi nấu. 

Cơ chế này giúp duy trì nhiệt độ ổn định, phân bố nhiệt đều, hạn chế nguy cơ 

quá nhiệt cục bộ và đặc biệt tối ưu cho luyện kim loại màu vốn yêu cầu kiểm 

soát nhiệt chính xác nhằm hạn chế oxy hóa. Bên cạnh đó, lò còn được trang bị 

buồng đốt khí gas phụ trợ, hoạt động như nguồn nhiệt bổ sung trong các giai 

đoạn cần nâng nhanh nhiệt độ ban đầu hoặc duy trì công suất nung khi thay đổi 

khối lượng nạp liệu. Gas được phun qua đầu đốt chuyên dụng và cháy hoàn toàn 

trong buồng gia nhiệt, tạo dòng khí nóng truyền nhiệt trực tiếp và gián tiếp đến 

nồi nấu. Việc kết hợp hai cơ chế điện trở ổn định và gas linh hoạt giúp tăng hiệu 

suất gia nhiệt, rút ngắn thời gian nấu và đảm bảo quá trình luyện kim diễn ra liên 

tục ngay cả khi vận hành trong điều kiện tải thay đổi. Trong quá trình nấu, tại 

nhiệt độ (1100 – 1250oC), các khối nguyên liệu đồng sẽ chuyển dần sang dạng 

nóng chảy. Dòng kim loại sau khi nóng chảy sẽ chảy qua van xả đáy lò tới máy 

cán nóng.  

Nhiệt độ lò nấu sẽ được kiểm soát bằng hệ thống điều khiển PID, giúp 

liên tục giám sát nhiệt độ bên trong lò để so sánh với nhiệt độ cài đặt mong 

muốn. Công suất điện trở và đầu đốt khí gas cũng được điều chỉnh tự động dựa 

trên nhiệt độ thực tế trong lò và nhiệt độ cài đặt. Cán bộ vận hành sẽ giám sát, 

theo dõi và điều khiển toàn bộ quá trình thông qua hệ điều khiển HMI tại phòng 

điều khiển. Các cảm biến liên quan đến nhiệt độ, rò rỉ và các sự cố khác sẽ được 

cảnh báo tại màn hình HMI, tự kích hoạt còi báo và ngắt điện. 

Trong quá trình nấu, phát sinh hơi khí nóng kèm một lượng nhỏ bụi oxit 

kim loại (CuO, Cu2O, FeO), cùng với lượng rất nhỏ CO, CO2 do sự phân hủy 

của tạp chất có thể sót lại trên nguyên liệu. Khí thải từ lò được hệ thống chụp 

hút thu gom và đưa qua thiết bị xử lý bụi trước khi xả thải, đảm bảo tuân thủ quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

Ngoài ra, quá trình nấu tạo ra xỉ lò với lượng nhỏ, chủ yếu là oxit kim loại 
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và tạp chất không mong muốn; xỉ được thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

Nước làm mát được sử dụng để làm mát tuần hoàn cho cửa lò, không tiếp 

xúc với kim loại nóng chảy và không phát sinh nước thải sản xuất; lượng nước 

bổ sung rất nhỏ, chủ yếu bù lại phần bay hơi. 

3. Cán nóng 

Sau khi đồng nóng chảy được dẫn ra khỏi lò theo máng dẫn được vận 

chuyển đến máy cán có các rãnh nhỏ để giảm kích thước của đồng. Tại máy cán 

nóng, đồng f20 được cán nhỏ thành đồng f8 như mong muốn. Công đoạn cán 

nóng có sử dụng nước làm mát có pha dầu làm mát. 

4. Lò ủ 

Đồng sau khi cán được đưa vào lò ủ sử dụng điện cao tần hoặc gas để ủ 

mềm kim loại đồng trước khi đưa sang các máy kéo rút. Công đoạn gia nhiệt (ủ) 

có sử dụng nước làm mát với thể tích bể chứa ban đầu là 1000 m3, nước được 

tuần hoàn không thải ra ngoài môi trường bổ sung hàng ngày lượng bay hơi 

khoảng 1 m3/ngày, đêm. Dây đồng sau khi được làm mềm tại lò ủ được đưa sang 

máy kéo rút. 

5. Kéo rút: Để có các cỡ dây có đường kính phù hợp với mỗi sản phẩm, 

dây đồng sẽ được kéo rút để thu nhỏ dần đường kính đồng thời kéo dài chiều dài 

sợi qua các máy như máy kéo thô (làm nhỏ đường kính dây đồng từ f 8,0mm 

xuống f 6,0 mm), máy kéo trung (làm nhỏ đường kính dây đồng từ f 6,0mm 

xuống f 4,0 mm), và máy kéo tinh (làm nhỏ đường kính dây đồng từ f 4,0mm 

xuống f 3,0 mm...  

Trong quá trình kéo rút dây đồng, hệ thống bơm dầu tuần hoàn sẽ bơm 

nước làm mát (pha với nước theo tỉ lệ 10% dầu: 90% nước) vào đầu khuôn rút, 

làm giảm nhiệt sinh ra do ma sát, bôi trơn và bảo vệ khuôn. Nước làm mát được 

bơm từ bể chứa có dung tích khoảng 2m3 được bố trí ngầm phía dưới các máy 

kéo rút, sau khi làm mát nước được thu gom lại đưa về bể chứa ban đầu để sử 

dụng tuần hoàn. Lượng nước làm mát được bổ sung định kỳ khoảng 0,6 

m3/ngày.  

6. Phủ từ tính 

Công đoạn phủ từ tính sử dụng phương pháp phủ màng liên tục nhiều lớp. 

Dây đồng trần (sau khi ủ mềm và kéo rút) được dẫn qua bể chứa dung dịch cách 

điện. Khi đi ra khỏi bể dung dịch, bề mặt dây đồng bám một lớp chất lỏng 

mỏng. Tại đây, dung môi hữu cơ bay hơi hoàn toàn, lớp polymer nền bị đóng 

rắn tạo thành lớp màng bọc cách điện cứng, dẻo và bám dính cực tốt trên bề mặt 

đồng. Quá trình tẩm men này được lặp lại nhiều lần (từ 5 - 12 lần) tùy thuộc vào 

yêu cầu chiều dày lớp cách điện trước khi cuộn thành phẩm. 

7. Cuộn 

Sau công đoạn kéo phủ từ tính, dây đồng được cuộn lại thành cuộn có 
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kích thước theo đơn hàng yêu cầu. 

8. Cắt 

Cuộn dây đồng đạt kích thước yêu cầu được cắt để chuyển sang công 

đoạn đóng gói. Cuối cùng sản phẩm được kiểm tra đóng gói tạo thành các sản 

phẩm dây đồng tròn kĩ thuật điện và dây điện từ. Sản phẩm được nhập kho, xuất 

bán theo đơn hàng của nhà máy. 

 * Quy trình sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện bằng lò nấu đồng 

công suất 30 tấn/24h. 

Hình 10. Quy trình sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện bằng lò nấu đồng 

công suất 30 tấn/24h 

Thuyết minh quy trình: 

1. Nguyên liệu: Nguyên liệu chính để phục vụ cho quá trình sản xuất sản 

phẩm dây đồng tròn kĩ thuật điện và dây điện từ của Công ty là đồng đã qua sơ 

chế có độ tinh khiết 95% được nhập về từ các cơ sở trong nước. 

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, toàn bộ bavia đồng phát sinh từ công 

đoạn cắt được thu gom và đưa trở lại lò nấu, không thải bỏ ra môi trường. Việc 

tái sử dụng bavia đồng giúp hạn chế thất thoát nguyên liệu, nâng cao hiệu quả 

kinh tế cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần giảm thiểu chất thải, phù hợp với 

định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và chủ trương bảo vệ môi trường hiện 

nay. 

2. Nấu chảy 

Đồng tinh khiết 95% 

Ủ 

Máy cắt 

Kéo rút 

Cuộn 

Nước làm mát có dầu 

làm mát tuần hoàn 

Nhiệt dư 

- Điện/Nitơ 

- Nước làm mát tuần 

hoàn 

ồn, bavia  

Dây đồng tròn kỹ 

thuật điện  

Nấu chảy 

Kính vỡ, điện, gas, 

nước làm mát tuần hoàn  

- Bụi, hơi nóng 

- Xỉ kim loại 

 

CTNH 
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Dự án sử dụng 01 lò nấu kim loại đồng phục vụ quá trình sản xuất dây 

đồng tròn kỹ thuật điện, dây điện từ các loại công suất lò nấu khoảng 30 tấn/24h, 

hoạt động liên tục. Mỗi năm, thời gian hoạt động của lò nấu trung bình khoảng 

310 ngày/năm. 

Dự án sử dụng hệ thống lò nấu kim loại bằng điện trở kiểu gián tiếp. 

Nguyên lý hoạt động dựa trên hiệu ứng dòng điện chạy qua vật liệu có điện trở 

lớn để chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng. Nhiệt lượng từ dây điện trở được 

truyền bằng bức xạ và đối lưu vào nồi nấu để làm nóng chảy đồng. Do đặc thù 

công nghệ sử dụng điện năng, công đoạn này không phát sinh khí thải từ quá 

trình cháy nhiên liệu hóa thạch.  

Trong quá trình nấu, phát sinh hơi khí nóng kèm một lượng nhỏ bụi oxit 

kim loại mịn do kim loại nóng chảy tiếp xúc với không khí và trong quá trình 

mở cửa lò để nạp nguyên liệu, có thể phát sinh một lượng nhỏ bụi oxit kim loại 

mịn (CuO, Cu2O, FeO). Khí thải từ cửa lò và khí thải trong lò đốt được hệ thống 

thu gom và đưa qua thiết bị xử lý bụi trước khi xả thải, đảm bảo tuân thủ quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

Phản ứng xảy ra trong quá trình nấu kim loại: 

  4Cu + O2  → 2Cu2O 

  2Cu + O2 → CuO 

Nếu có hơi ẩm, đồng nóng chảy có thể phản ứng với nước: 

2Cu + H2O → Cu2O + H2 

Ngoài ra, quá trình nấu tạo ra xỉ lò với lượng nhỏ, chủ yếu là oxit kim loại 

và tạp chất không mong muốn; xỉ được thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

Nước làm mát được sử dụng để làm mát tuần hoàn cho cửa lò, không tiếp 

xúc với kim loại nóng chảy và không phát sinh nước thải sản xuất; lượng nước 

bổ sung rất nhỏ, chủ yếu bù lại phần bay hơi. 

3. Ủ 

Đồng sau khi nấu chảy được đưa sang ngăn ủ sử dụng điện cao tần hoặc 

gas để ủ mềm kim loại đồng trước khi đưa sang ngăn kéo rút. Công đoạn gia 

nhiệt (ủ) có sử dụng nước làm mát với thể tích bể chứa ban đầu là 1000 m3, 

nước được tuần hoàn không thải ra ngoài môi trường. Đồng nóng chảy sau khi 

được làm mềm tại lò ủ được đưa sang ngăn kéo rút. 

4. Kéo rút: Để có các cỡ dây có đường kính phù hợp với mỗi sản phẩm, 

dây đồng sẽ được kéo rút để thu nhỏ dần đường kính đồng thời kéo dài chiều dài 

sợi qua các máy như máy kéo thô (làm nhỏ đường kính dây đồng từ f 8,0mm 

xuống f 6,0 mm), máy kéo trung (làm nhỏ đường kính dây đồng từ f 6,0mm 

xuống f 4,0 mm), và máy kéo tinh (làm nhỏ đường kính dây đồng từ f 4,0mm 

xuống f 3,0 mm...  
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Trong quá trình kéo rút dây đồng, hệ thống bơm dầu tuần hoàn sẽ bơm 

nước làm mát (pha với nước theo tỉ lệ 10% dầu: 90% nước) vào đầu khuôn rút, 

làm giảm nhiệt sinh ra do ma sát, bôi trơn và bảo vệ khuôn. Nước làm mát được 

bơm từ bể chứa có dung tích khoảng 2m3 được bố trí ngầm phía dưới các máy 

kéo rút, sau khi làm mát nước được thu gom lại đưa về bể chứa ban đầu để sử 

dụng tuần hoàn. Lượng nước làm mát được bổ sung định kỳ khoảng 0,6 

m3/ngày.  

5. Cuộn 

Sau công đoạn kéo rút, dây đồng được cuộn lại thành cuộn có kích thước 

theo đơn hàng yêu cầu. 

6. Cắt 

Cuộn dây đồng đạt kích thước yêu cầu được cắt để chuyển sang công 

đoạn đóng gói. Cuối cùng sản phẩm được kiểm tra đóng gói tạo thành các sản 

phẩm dây đồng tròn kĩ thuật điện và dây điện từ. Sản phẩm được nhập kho, xuất 

bán theo đơn hàng của nhà máy. 

* Quy trình cho thuê xưởng công nghiệp 

 Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư số 22/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 4/12/2019 

và điều chỉnh lần thứ ba ngày 22/10/2015. Dự án có mục tiêu cho thuê nhà 

xưởng công nghiệp với diện tích 8.512 m2.   

* Kết nối hạ tầng của các đơn vị thuê 

- Hệ thống cấp điện, cấp nước 

Công ty TNHH Đầu tư Sông Dương kết nối hệ thống cấp điện, cấp nước 

từ hạ tầng bên ngoài vào xưởng cho thuê. Công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ tài 

chính, chi trả các hóa đơn điện nước với đơn vị cung cấp bên ngoài cho nhà máy 

và các đơn vị thuê theo đồng hồ điện, đồng hồ nước tổng đã lắp đặt. 

Mỗi đơn vị thuê được lắp đặt một đồng hồ đo điện, nước cấp riêng và đơn 

vị thuê có trách nhiệm trả chi phí điện nước cho công ty TNHH Đầu tư Sông 

Dương. 

- Hệ thống thoát nước mưa  

Các đơn vị thuê xưởng được sử dụng chung mạng lưới thoát nước mưa 

mà công ty đã xây dựng hoàn thiện. Công ty có nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng, 

nạo vét hệ thống thoát nước, trong quá trình hoạt động không để xảy ra tình 

trạng ngập úng và đảm bảo hệ thống thoát nước mưa tuân thủ các quy định pháp 

luật hiện hành; 

 - Thoát nước, xử lý nước thải 

 Công ty xây dựng hệ thống thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát 

nước mưa.  

 Do hoạt động của “Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh đồng tấm, dây đồng 
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tròn kỹ thuật điện, dây dẫn điện các loại và xây dựng nhà xưởng công nghiệp 

cho thuê” chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt và không phát sinh nước thải sản 

xuất nên công ty đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày 

đêm để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy và của các đơn vị thuê 

xưởng. Đơn vị thuê xưởng sử dụng các nhà vệ sinh và mạng lưới thu gom nước 

thải, hệ thống XLNT mà công ty đã trang bị. Công ty có trách nhiệm thu gom và 

XLNT sinh hoạt cho các xưởng cho thuê, đảm bảo nước thải sinh hoạt đạt 

QCĐP 01:2019/HY (K=1,2; Khy=0,85) trước khi thải ra ngoài môi trường. 

 Các đơn vị thuê nhà xưởng nếu phát sinh nước thải sản xuất phải tự xử lý 

và tự chịu trách nhiệm theo quy định. 

 - Hệ thống giao thông 

 Công ty TNHH Đầu tư Sông Dương đã xây dựng hoàn thiện hệ thống 

đường giao thông, các đơn vị thuê xưởng được sử dụng chung hạ tầng giao 

thông theo đúng thiết kế PCCC được phê duyệt. 

 - Hệ thống PCCC 

 Trong quá trình xây dựng, công ty tuân thủ theo đúng thiết kế PCCC được 

phê duyệt. Công ty đã xây dựng bể nước PCCC ngầm dùng để cấp nước chữa 

cháy cho toàn dự án và có hệ thống báo cháy tự động cho tất cả các xưởng. 

Trong từng xưởng, công ty đã trang bị hệ thống chữa cháy vách tường. Hệ thống 

PCCC công ty đã trang bị cho các đơn vị thuê xưởng và các đơn vị thuê xưởng 

được sử dụng. Đồng thời, công ty có trách nhiệm duy tu, bảo trì sửa chữa trong 

quá trình các đơn vị thuê xưởng sử dụng. 

Trách nhiệm của Chủ dự án: thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ quá trình hoạt động của các đơn vị thuê nhà xưởng theo đúng quy 

định của pháp luật, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho 

phép. 

Trách nhiệm của đơn vị thuê nhà xưởng: trả phí thu gom, xử lý nước thải 

sinh hoạt và đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

của công ty TNHH Đầu tư Sông Dương. Ngoài ra, các đơn vị thuê nhà xưởng có 

trách nhiệm thu gom, thuê xử lý chất thải rắn thông thường và CTNH, xử lý bụi, 

khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của từng cơ sở. Các đơn vị thuê xưởng 

phải thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường phù hợp với ngành nghề và quy 

mô của mình trình cơ quan chức năng xem xét phê duyệt/cấp phép trước khi 

hoạt động. 

Hình ảnh minh họa sản phẩm: 

STT Loại sản phẩm Hình ảnh minh họa 
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1 Đồng tấm 

 

2 
Dây đồng tròn kỹ thuật điện 

các loại 

 

3 Dây điện từ các loại 
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4 
Nhà xưởng công nghiệp cho 

thuê 

 

  

 * Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

Dự án đã hoàn thiện việc xây dựng các hạng mục công trình chính, công 

trình phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất, sinh hoạt. Trong thời gian tới, chủ 

đầu tư sẽ tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị để đưa một phần dự án đi vào hoạt 

động. 

*) Giai đoạn hoạt động: 

Để phục vụ cho quá trình sản xuất của dự án Công ty TNHH đầu tư Sông 

Dương sẽ đầu tư một số máy móc thiết bị mới đồng bộ và bán tự động, ngoài ra 

chủ dự án cũng sẽ vận chuyển một số máy móc thiết bị đã sử dụng từ dự án 

khác. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình vận hành của dự án dự 

kiến đầu tư gồm: 

Bảng 2: Danh mục thiết bị máy móc dùng trong sản xuất của dự án 

TT Máy móc, thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Năm 

sx 
Nguồn gốc 

Tình 

trạng 

I Máy móc phục vụ sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện 

1 
Lò nấu đồng 30 tấn/24h 

(kích thước 40mx8m) 
Cái 01 2026 

Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

2 Máy cuốn cuộn tự động 
Cái 

02 
2026 Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

3 Máy cắt 
Cái 

01 
2026 Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

4 Hệ thống kiểm tra chất HT 01 2026 Trung Mới 
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lượng Quốc 100% 

5 
Máy phát điện dự phòng 

500KVA 
Cái 01 2026 Đài Loan 

Mới 

100% 

6 
Xe nâng 

Cái 
10 

2026 Đài Loan Mới 

100% 

II 
Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đồng tấm, dây đồng tròn kỹ thuẩ điện, 

dây điện từ các loại 

1 
Lò nấu đồng 140 tấn/mẻ 

(kích thước 6mx2,5mx3m) 
Cái 01 2026 Đài Loan 

Mới 

100% 

2 
Lò ủ Cái 

01 
2026 Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

3 
Máy kéo rút tinh Cái 

01 
2026 Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

4 
Máy kéo rút thô Cái 

01 
2026 Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

5 
Dây chuyền đúc phôi 

DC 
01 2026 Đài Loan 

Mới 

100% 

6 
Máy cán nóng Cái 

01 
2026 Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

7 Máy cuốn cuộn tự động 
Cái 

01 
2026 Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

8 Máy cắt 
Cái 

01 
2026 Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

9 

Bể điện phân bằng 

composite (kích thước 

DxRxC=1,2mx2mx1 m) 

Bể 84 2026 Đài Loan 
Mới 

100% 

10 

Bể chứa nước sạch (kích 

thước 

DxRxC=2mx2mx1m) 

Bể 02 2026 Đài Loan 
Mới 

100% 

11 
Bồn pha hóa chất điện phân 

(V=50 m3/bồn) 
Bồn 06 2026 Đài Loan 

Mới 

100% 

12 Bể thu gom bùn cặn từ bể Bể 01 2026 Đài Loan Mới 
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điện phân (V=10 m3) 100% 

III Các thiết bị phụ trợ      

1 Thiết bị văn phòng HT 01 2026 Việt Nam 
Mới 

100% 

2 Máy bơm nước  Chiếc 05 2026 Việt Nam 
Mới 

100% 

3 Xe nâng Chiếc 03 2026 Việt Nam 
Mới 

100% 

4 

Hệ thống xử lý khí thải từ 

các bồn pha dung dịch điện 

phân 

HT 01 2026 
Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

5 
Hệ thống xử lý khí thải lò 

nấu đồng 
HT 01 2026 

Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

6 
Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt 
HT 01 2026 Việt Nam 

Mới 

100% 

 

c. Hạng mục công trình của dự án 

- Các hạng mục công trình chính 

Công ty TNHH đầu tư Sông Dương đã xây dựng trên khu đất có diện tích 

29.984,1 m2.  

+ Nhà xưởng sản xuất 01 có diện tích 8.512 m2 

+ Nhà xưởng sản xuất 02 có diện tích 8.624 m2 

+ Nhà điều hành + nhà để xe có diện tích 450,47 m2 

- Các hạng mục công trình phụ trợ 

Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án bao gồm: 

- Nhà ăn + nghỉ ca công nhân có diện tích 187,2 m2 

- Nhà bảo vệ có diện tích 10 m2 

- Lán xe có diện tích 168 m2 

- Nhà vệ sinh có diện tích 60 m2 

- Trạm điện số 01 có diện tích 3 m2 

- Trạm điện số 02 có diện tích 3 m2 

- Bể PCCC được xây ngầm dưới nhà xưởng sản xuất. 
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- Diện tích giao thông, sân bãi có diện tích 9.988 m2 

- Hệ thống cây xanh, mặt nước có diện tích 1.893 m2 chiếm 8,31% diện 

tích dự án. 

Các hạng mục công trình trên đất đã được xây dựng theo GPXD số 

122/GPXD ngày 17/5/2024 do UBND thị xã Mỹ Hào cũ cấp cho Công ty do đó 

việc bố trí vị trí và diện tích các hạng mục công trình đảm bảo các yêu cầu về 

quy hoạch xây dựng theo QCVN 01:2021/BXD. Quy mô các hạng mục công 

trình của dự án trong tổng diện tích khu đất 29.984,1 m2 được tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 3. Quy mô hạng mục công trình của dự án 

TT 
Hạng mục công 

trình 

Đơn 

vị 

Diện 

tích 

Diện 

tích 

sàn 

Số 

tầng 

cao 

Tình trạng 

QCVN 

01:202

1/ 

BXD 

I Hạng mục công trình chính 

1 
Nhà xưởng sản 

xuất 01 (01 tầng) 
m2 8.512 8.512 01 

Đã xây 

dựng 

Đạt 

2 
Nhà xưởng sản 

xuất 02 (01 tầng) 
m2 8.624 8.624 01 

Đã xây 

dựng 

Đạt 

3 
Nhà điều hành + 

nhà để xe (02 tầng) 
m2 450,47 914,9 02 

Đã xây 

dựng 

Đạt 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 

Nhà ăn + nghỉ ca 

công nhân số 01 

(02 tầng) 

m2 187,2 374,4 02 
Đã xây 

dựng 

Đạt 

2 Nhà bảo vệ m2 10 10 
01 Đã xây 

dựng 

- 

3 Lán xe m2 168 168 
01 Đã xây 

dựng 

Đạt 

4 Trạm điện số 1 m2 3 3 
- Đã xây 

dựng 

- 

5 Nhà vệ sinh m2 60 60 
01 Đã xây 

dựng 

Đạt 
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TT 
Hạng mục công 

trình 

Đơn 

vị 

Diện 

tích 

Diện 

tích 

sàn 

Số 

tầng 

cao 

Tình trạng 

QCVN 

01:202

1/ 

BXD 

6 Trạm điện số 2 m2 3 3 
- Đã xây 

dựng 

- 

7 Bể ngầm PCCC m2 > 600 
- - Đã xây 

dựng 

- 

III Hạng mục công trình BVMT 

1 
Hệ thống thu gom 

và thoát nước mưa 
- - - - - 

- 

2 
Hệ thống thu gom 

và thoát nước thải 
- - - - - 

- 

3 

Khu xử lý KTVS 

môi trường (khu 

lưu giữ chất thải 

thông thường và 

nguy hại) 

m2 35 35 - 
Đã xây 

dựng 
- 

4 
Hệ thống xử lý 

nước thải 
m2 50 50 - 

Chưa lắp 

đặt 
- 

IV 
Diện tích giao 

thông, sân bãi 
m2 9.988 9.988 - 

Đã xây 

dựng 
Đạt 

V 
Diện tích cây 

xanh, mặt nước 
m2 1.893 1.893 -  Đạt 

 Tổng m2 
29.984,

1 
30.771    

  (Nguồn: Mặt bằng quy hoạch tổng thể của dự án) 

 

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư 

2.1. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

* Giai đoạn hoạt động 

- Nhu cầu về điện: Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động sản xuất, chiếu 

sáng, sinh hoạt và an ninh của nhà máy được cung cấp bởi công ty điện lực 
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Hưng Yên. 

Nhu cầu tiêu thụ điện năng của dự án gồm: Lượng điện sử dụng tại dự án 

trong giai đoạn ổn định ước tính khoảng 700.000 KWh/tháng. 

- Để đảm bảo cung cấp nguồn điện thường xuyên và đủ công suất phục vụ 

cho hoạt động ổn định của dự án, Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau: 

+ Đấu nối đường điện quốc gia có công suất phù hợp; 

+ Thiết kế mạng lưới đường dây điện ngầm tường với hệ thống công tắc, 

ổ cắm, cầu dao…khoa học, đảm bảo công suất; 

+ Đầu tư các hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại; 

+ Sử dụng các thiết bị điện có chất lượng đảm bảo và công suất phù hợp; 

+ Áp dụng các biện pháp phòng chống cháy chập và các biện pháp tiết 

kiệm điện. 

- Nhu cầu cấp nước: 

- Nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên Công ty: 

Khi dự án đi vào hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tối 

đa tại dự án là 100 người. Tiêu chuẩn cấp nước cho 01 người/ngày theo QCVN 

01:2021/BXD là 70 l/người/ngày (nhà máy có tổ chức nấu ăn) nên tổng lượng 

nước cấp cho quá trình hoạt sinh hoạt của cán bộ công nhân viên được tính như 

sau: 

Q1= 100 người x 70 x10-3 m3/ngày = 7 m3/ngày; 

- Nước cấp cho quá trình sinh hoạt của đơn vị thuê xưởng: 

Nhà máy dự định cho 1-2 đơn vị thuê xưởng. Số lượng cán bộ công nhân 

viên của đơn vị cho thuê xưởng tối đa khoảng 200 người. Lượng nước cấp cho 

01 người/ngày khoảng 45l/người/ngày (các đơn vị thuê xưởng không tổ chức 

nấu ăn) nên với số lượng công nhân tối đa khoảng 200 người thì tổng lượng 

nước cấp cho quá trình hoạt sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của đơn vị thuê 

xưởng được tính như sau: 

- Qsinh hoạt = 200 người x 45 lít/người/ngày x10-3 = 9 m3/ngày; 

* Nước cấp cho sản xuất 

+ Nước sử dụng cho công đoạn làm mát có bổ sung dầu làm mát trong quy 

trình sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật: 0,6 m3/ngày 

Trong quá trình kéo rút dây đồng, chủ dự án sử dụng nước để pha dung 

dịch dầu làm mát nồng độ 10% (10% là dầu làm mát và 90% là nước). Loại dầu 

dự án sử dụng là dầu V400 - bechem. Toàn bộ dung dịch làm mát này được 

chứa trong máy kín và bơm tuần hoàn về bể chứa qua đường ống kín nên lượng 

nước bay hơi rất nhỏ. Toàn bộ lượng nước lẫn dầu làm mát này không thải bỏ, 

sau khi qua máy kéo rút đồng sẽ qua tấm lọc để giữ lại vụn, cặn đồng trước khi 

tuần hoàn về bể chứa dung tích 2 m3. Do quá trình làm mát làm gia tăng nhiệt độ 
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của hỗn hợp nước chứa dầu làm mát dẫn đến bay hơi một lượng nhỏ nước trong 

hỗn hợp dung dịch nước chứa dầu làm mát với tỷ lệ bay hơi khoảng 0,6 

m3/ngày. Lượng nước cấp bình quân cho hoạt động làm mát khuôn kéo rút dây 

đồng: 0,6 m3/ngày.  

Lượng nước làm mát chứa dầu làm mát sau 01 thời gian sử dụng sẽ được 

định thải bỏ (12 tháng/lần) như chất thải nguy hại. 

+ Nước làm mát không chứa dầu làm mát cấp cho công đoạn ủ mềm 

Công đoạn ủ mềm sử dụng nước làm mát không chứa dầu làm mát để làm 

mát lò ủ. Lượng nước làm mát được tuần hoàn, tái sử dụng và không thải bỏ ra 

môi trường. Trong quá trình tuần hoàn tái sử dụng nước làm mát thì do nhiệt độ 

của nước làm mát tăng lên sau quá trình làm mát sẽ làm bay hơi một lượng nhỏ 

nước làm mát khoảng 1 m3/ngày. 

+ Nước làm mát cửa lò nấu đồng được lấy từ bể chứa ngầm và định kỳ bổ 

sung khoảng 1 m3/ngày. 

+ Nước làm mát gián tiếp khuôn đúc được lấy từ bể chứa ngầm và định kỳ 

bổ sung khoảng 1 m3/ngày. 

+ Nước làm mát trực tiếp sản phẩm đồng tấm được lấy từ bể chứa có thể 

tích 15m3 bằng thép và định kỳ bổ sung khoảng 0,5 m3/ngày. 

+ Nước bổ sung cho quá trình làm mát công đoạn cán (nước làm mát có 

chứa dầu làm mát) khoảng 0,2 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho tưới cây, rửa đường khoảng 1,5 m3/ngày, đêm. 

Nhu cầu sử dụng nước cấp cho giai đoạn hoạt động của dự án được tổng 

hợp qua bảng sau: 

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án 

STT Mục đích sử dụng điện, nước 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Nước 

thải 

1 Điện Kwh/tháng 700.000  

2 Nước m3/ngày 31,9 16 

2.1 Nước sinh hoạt  16 16 

2.1.1 

Nước sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên dự 

án 

m3/ngày 7,0 7 

2.1.2 

Nước sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên đơn 

vị thuê xưởng 

m3/ngày 9,0 9 
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2.2 
Nước sản xuất (sử dụng cho công 

đoạn làm mát) 
m3/ngày 14,4 0 

2.2.1 

- Nước cấp bổ sung hàng ngày cho 

quá trình làm mát cửa lò nấu bằng 

nước sạch 

- Nước sử dụng cho công đoạn làm 

mát lò ủ 

- Nước sử dụng cho công đoạn làm 

mát khuôn đúc 

 (V ban đầu = 1000 m3) 

m3/ngày 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

2.2.2 

Nước cấp bổ sung hàng ngày cho 

quá trình làm mát sản phẩm đồng 

tấm   

(V ban đầu = 15 m3) 

m3/ngày 0,5 0 

2.2.3 

Nước sử dụng cho công đoạn làm 

mát dây đồng và khuôn kéo rút  

(V ban đầu = 2 m3) 

m3/ngày 0,6 0 

2.2.4 

Nước cấp bổ sung hàng ngày cho 

quá trình làm mát công đoạn cán có 

chứa dầu làm mát (V ban đầu = 10 

m3) 

m3/ngày 0,2 0 

2.2.5 

Nước cấp bổ sung hàng ngày cho hệ 

thống xử lý khí thải của lò nấu kim 

loại (V ban đầu = 50 m3) 

m3/ngày 3 0 

2.2.6 

Nước cấp bổ sung cho quá trình pha 

hóa chất điện phân (V ban đầu = 

168 m3) 

m3/ngày 0,5 0 

2.2.7 
Nước cấp bổ sung cho bể rửa sạch 

sau điện phân (V ban đầu = 8 m3) 
m3/ngày 0,2 0 

2.2.8 

Nước cấp bổ sung cho hệ thống xử 

lý khí thải điện phân (V ban đầu = 

10 m3) 

m3/ngày 1 0 

2.3 
Nước sử dụng cho tưới cây, rửa 

đường 
m3/ngày 1,5 0 
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2.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu khác 

* Giai đoạn hoạt động 

TT Tên nguyên liệu, hóa chất Đơn vị Khối lượng Nguồn gốc 

I Sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện, dây điện từ các loại 

  1  Đồng 95% Tấn/năm > 36.000 
Việt Nam và/ 

hoặc Nhập khẩu 

  2 
Dầu làm mát (sử dụng trong máy 

kéo rút đồng) 
Lit/năm 600 Trung Quốc 

  3 Mỡ bôi trơn chịu nhiệt Tấn/năm 0,5 Đài Loan 

  4 Bột chống dính Kg/năm 60 Việt Nam 

  5 Khí N2 Kg/năm 100 Việt Nam 

  6 Kính vỡ Kg/năm 300 Việt Nam 

  7 Gas Tấn/năm 1.799 Việt Nam 

II Sản xuất đồng tấm 

1  
Đồng 95% Kg/năm > 25.200 

Việt Nam và/ 

hoặc Nhập khẩu 

2  Kính vỡ Kg/năm 300 Việt Nam 

3  Cát vàng Kg/năm 50 Việt Nam 

4  Khuôn Kg/năm 50 Việt Nam 

5  

Đồng sunfat (CuSO4)  Kg/năm 500 

Do Công ty tự 

sản xuất ra. 

Trường hợp 

Công ty tự sản 

xuất ra và dư so 

với nhu cầu sử 

dụng của Công 

ty, khi đó Công 

ty có thể bán lại 

cho các đơn vị 

khác có nhu cầu 

sử dụng. 

Trường hợp 

Công ty tự sản 

xuất ra mà chưa 

đủ nhu cầu sử 

dụng, khi đó 

Công ty có thể 

mua của các 

đơn vị khác để 
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sử dụng. 

6  H2SO4 98% Kg/năm 300.000 Việt Nam 

7  Gas Tấn/năm 1.750 Việt Nam 

III Hóa chất xử lý nước thải, khí thải 

1  Dinh dưỡng (đường trắng) Kg/tháng 4 Việt Nam 

2  Clorin viên nén Kg/tháng 1,5 Việt Nam 

3  Dung dịch Javen (rửa màng) Lít/6 tháng 2 Trung Quốc 

4  NaOH 2% Kg/tháng - Trung Quốc 

* Ghi chú: Ngoài các nguyên vật liệu đã liệt kê nêu trên, khi có sử dụng các 

nguyên vật liệu khác, Công ty cam kết đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy 

định của pháp luật có liên quan. 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án 

Công ty đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DI871752 ngày 02/12/2022. Hiện 

nay, Công ty đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình theo Giấy phép xây 

dựng số 122/GPXD ngày 17/5/2024. Do đó, để thực hiện dự án “Dự án đầu tư sản 

xuất, kinh doanh đồng tấm, dây đồng tròn kỹ thuật điện, dây dẫn điện các loại và 

xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê” cần trải qua 02 giai đoạn:  

- Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị (bao gồm lắp đặt dây chuyền điện 

phân tạo đồng tấm, lắp đặt 03 lò nấu đồng (trong đó có 01 lò nấu công suất 30 

Tấn/24h và 01 lò nấu công suất 140 tấn/mẻ/18h hoạt động và 01 lò nấu công 

suất 140 tấn/mẻ/18h dự phòng), 01 hệ thống xử lý nước thải; 01 hệ thống xử lý 

khí thải lò nấu đồng, 01 hệ thống xử lý khí thải từ các bồn pha hóa chất). Thời 

gian lắp đặt máy móc thiết bị dự kiến khoảng 2 tháng. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động.  

Mỗi giai đoạn dù ít hay nhiều đều gây ra những tác động tới môi trường, 

kinh tế xã hội và gây ảnh hưởng tới các đối tượng tại khu vực chịu tác động của 

Dự án theo nhiều hướng khác nhau. Do đó, đánh giá tác động môi trường đối 

với mỗi giai đoạn của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường, ứng phó sự cố môi trường. Các tác động và các biện pháp mà dự án gây 

ra sẽ được trình bày cụ thể trong các mục dưới đây: 

3.1. Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án 

a, Tác động đối với môi trường không khí 

*) Tính toán lượng khí thải độc hại phát sinh từ quá trình hàn: 

Trong quá trình hàn, cắt các kết cấu thép, các hoá chất chứa trong que hàn 

bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người công nhân. Quá trình hàn làm phát 

sinh khói hàn, CO, NOx. Dự án sẽ mua khung kết cấu thép về lắp ráp, cho nên 

diện tích cần hàn không nhiều vì vậy lượng khí thải phát sinh từ quá trình hàn 
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trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án là không lớn. 

Khí thải từ quá trình hàn ảnh hưởng trực tiếp đến người công nhân thi 

công. Nếu không có các phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, người công 

nhân khi tiếp xúc với các loại khí độc hại này có thể bị ảnh hưởng lâu dài tới sức 

khoẻ, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị nhiễm độc cấp tính. 

b, Tác động tới môi trường nước 

* Nguồn gốc phát sinh nước thải 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị dự án, nguồn nước thải phát 

sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. Không phát sinh 

nước thải thi công. 

- Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt: Theo dự kiến, trong giai đoạn này, Dự án sẽ phải sử 

dụng khoảng 10 công nhân xây dựng trên công trường. Theo QCVN 

01:2021/BXD, định mức lượng nước dùng cho công nhân là 75 lít/người/ca. 

Với hệ số phát thải là 100% thì ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị Dự án là: 20*0,075*100%= 1,5 

(m3/ngày); 

Nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất 

hữu cơ (BOD, COD), các dưỡng chất (N, P) và vi sinh vật. Về lý thuyết, nồng 

độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào lưu lượng thải, lượng chất ô 

nhiễm đơn vị tính trung bình cho 1 người/ngày, đặc điểm, tính chất của các công 

trình và thiết bị vệ sinh. Nước thải sinh hoạt được tính như sau: 

- Tổng tải lượng chất ô nhiễm = Định mức trung bình 1 người x 20 

Kết quả tính toán tổng tải lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt của dự án trong giai lắp đặt máy móc, thiết bị được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 5. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức TB 

(g/người.ngày) 

Tổng tải lượng 

(g/ngày) 

1 BOD5 50 1.000 

2 COD 89 1.780 

3 TSS 86 1.720 

4 Dầu mỡ 20 400 

5 Coliform (MPN/100ml) 104 20x104 

Ghi chú: (*) Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật 
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Từ tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải, ta tính được nồng 

độ các chất ô nhiễm như sau: 

C = P/V ( g/m3) = P x 103/ V x 103 = P/V ( mg/l) 

 Trong đó:  

P: Tổng tải lượng chất gây ô nhiễm (gam/ngày) 

V: Thể tích nước thải sinh hoạt (V= 1,5 m3/ngày) 

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/l) 

 Theo tính toán như trên, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt tại bảng sau: 

Bảng 6. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ chất ô 

nhiễm (mg/l) 

QCĐP 01:2019/HY, 

(K=1,2; Khy=0,85) 

1 BOD5 666,7 30,6 

2 COD 1.186,7 - 

3 TSS 1.146,7 51 

4 Dầu mỡ 266,7 10 

5 
Coliform 

(MPN/100ml) 
13,33.104 3.000 

(Nguồn: tính toán) 

- Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy: 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

quá trình lắp đặt máy móc của dự án cao hơn so với quy chuẩn cho phép nhiều lần. 

Để hạn chế ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này, đơn vị 

thi công sẽ bố trí nhà vệ sinh di động để thu gom và đem đi xử lý theo đúng quy 

định pháp luật. 

- Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sẽ cuốn theo dầu mỡ, bụi… và 

các loại rác sinh hoạt, rác xây dựng gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Diện 

tích của khu vực xây dựng Dự án là 29.984,1 m2. 

So với các loại nước thải, nước mưa khá sạch (số liệu thống kê của Tổ 

chức Y tế Thế giới - WHO cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

đợt sau thông thường khoảng 0,5-1,5 mgN/1; 0,004-0,03 mgP/1; 10-20 mg 

COD/1 và 10-20 mg TSS/l). 

Nước mưa chảy tràn xuất hiện sau khi mặt đất bão hòa nước khi xảy ra 
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mưa. Thành phần của nước mưa chảy tràn rất khó ước tính và biến đổi theo thời 

gian mưa.  

* Đánh giá tác động tới môi trường nước 

- Tác động do nước thải sinh hoạt 

Với đặc tính của nước thải sinh hoạt là chứa nhiều chất cặn bã, chất rắn lơ 

lửng và các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật, đây hoàn toàn có thể là 

một nguồn gây tác động xấu đến môi trường.  

Lưu lượng của nước thải sinh hoạt nhỏ nhưng thời gian lắp đặt máy móc, 

thiết bị dài khoảng 2 tháng nên những tác động đến môi trường sẽ không nhỏ. 

Dự án cần có những biện pháp để hạn chế những tác động xấu đến môi trường. 

- Tác động do nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà xưởng của dự án gần như không 

gây tác động lớn tới đời sống thủy sinh và không gây ô nhiễm nguồn nước khu 

vực. 

c, Tác động do chất thải rắn 

* Nguồn phát sinh chất thải rắn 

Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị công trình, chất thải rắn phát sinh 

bao gồm: chất thải từ hoạt động lắp đặt máy móc, chất thải sinh hoạt và chất thải 

nguy hại. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, hệ thống xử lý 

khí thải, hệ thống xử lý nước thải hoạt động sinh hoạt của công nhân còn thải ra 

một lượng chất thải rắn sinh hoạt như: thức ăn thừa, vỏ hoa quả, các loại giấy 

gói, túi nilon…căn cứ theo Báo cáo đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh thì trung bình mỗi người phát sinh từ 0,3-1,6 kg/người/ngày. 

Tuy nhiên, các công nhân thi công cải tạo, lắp đặt của dự án chủ yếu là người 

địa phương, không ăn ở tại khu vực thi công nên dự báo định mức chất thải sinh 

hoạt của công nhân là 0,3kg và được tính toán như sau: 

Q = N x0,3 kg/người/ngày 

Trong đó: 

+ Q: lượng chất thải rắn sinh hoạt (kg/ngày) 

+ N: Số lượng công nhân; 

Với số lượng công nhân trong giai đoạn này là 20 người thì khối lượng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tương đương 6 kg/ngày. 

Lượng chất thải nếu không thu gom và xử lý hàng ngày sẽ gây ô nhiễm 

môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan trong công trường và khu vực xung 

quanh. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi 

khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành mùi hôi thối gây ô nhiễm môi 

trường không khí. Trong những ngày có mưa, nước mưa sẽ kéo theo các chất 
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hữu cơ xuống sông, rãnh thoát nước trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nước 

mặt. Nếu không giữ vệ sinh chung, CTR sinh hoạt sẽ là môi trường lý tưởng cho 

sự sinh sôi và phát triển của các loài côn trùng - virus - vi khuẩn gây bệnh truyền 

nhiễm, ví dụ như: ruồi, muỗi,. 

- Chất thải rắn thông thường từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

Chất thải rắn phát sinh chủ yếu trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

gồm vỏ bao, nilon, bìa carton đựng các thiết bị máy móc, vỏ dây điện, ống nước 

hỏng, dây buộc thải, palet gỗ,… 

 Chất thải rắn phát sinh trong thời gian ngắn và số lượng ít, với khối 

lượng nguyên, vật liệu sử dụng trong giai đoạn này không lớn nên lượng chất 

thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc, đầu tư công trình 

bảo vệ môi trường không nhiều. Công việc này kéo dài trong một khoảng thời 

gian ngắn. Các tác động đến môi trường cũng chỉ xảy ra mang tính chất nhất 

thời, không kéo dài. Tuy nhiên, nếu lượng chất thải rắn này không được thu gom 

sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước. Vì vậy, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu các tác động ảnh hưởng tới môi trường và công nhân lao 

động trực tiếp tại nhà xưởng, 

- Chất thải rắn nguy hại: 

Trong quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị và đầu tư công trình 

bảo vệ môi trường của dự án sẽ phát sinh một lượng CTNH chủ yếu từ quá trình 

bảo dưỡng máy móc, tra nhiên liệu. Theo kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị 

thi công trong giai đoạn lắp đặt máy móc thì các loại chất thải nguy hại và khối 

lượng CTNH được dự báo như sau; 

Bảng 7. Chất thải nguy hại trong giai đoạn lắp đặt máy móc 

STT Loại chất thải nguy hại Mã CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/giai đoạn 

lắp đặt) 

1 
Bao bì mềm (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) 
18 01 01 KS 5 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc dầu 

chưa nên tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

18 02 01 KS 30 

3 

Đầu mẩu que hàn thải có 

các kim loại nặng hoặc 

thành phần nguy hại 

07 04 01 KS 5 
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Tổng khối lượng 40 

 

 * Đánh giá tác động của chất thải 

 Mặc dù khối lượng phát sinh không nhiều, nhưng nếu không có biện pháp 

thu gom tập trung hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian lắp đặt thiết bị sẽ 

gây ô nhiễm cục bộ môi trường đất trong khu vực, cũng như tác động đến nguồn 

nước mặt do tăng độ đục nguồn nước, cản trở dòng chảy.  

Đặc biệt là chất thải rắn nguy hại và dầu mỡ thải nếu không được thu gom 

và thải bỏ đúng quy định sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Khi 

dầu mỡ và chất thải rắn nguy hại phát tán ra môi trường sẽ để lại hậu quả lớn, 

ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.  

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ là môi trường lý tưởng cho sự sinh sôi và phát 

triển của các loài côn trùng, virus, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm như ruồi, 

muỗi, ... Tuy nhiên, ý thức của công nhân lắp đặt thường không cao trong việc 

giữ vệ sinh môi trường nên trong khu vực lắp đặt và xung quanh cơ sở có khả 

năng xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường 

Để kiểm soát chất thải rắn, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức 

năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải trong quá 

trình lắp đặt máy móc hợp lý. Đặc biệt, đối với CTNH, Chủ đầu tư sẽ đặt các 

thùng chứa trên công trình để thu gom riêng và chuyển giao cho đơn vị chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn lượng chất thải này. 

d) Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

*) Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung  

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu trong giai đoạn lắp đặt bổ sung máy móc, 

thiết bị và đầu tư công trình bảo vệ môi tường bao gồm: tiếng ồn từ các phương 

tiện giao thông vận tải (xe tải chuyên chở thiết bị) 

Mức ồn chung của dòng xe giao thông và xây dựng phụ thuộc nhiều vào 

mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa 

hình xung quanh. 

Bảng 8. Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công 

STT Loại phương tiện Mức ồn phổ biến (dBA) 

1 Xe tải  83 – 93 

(Nguồn: Viện KHCN và QLMT (IESEM), tháng 7/2007). 

Mức ồn cực đại tại khu vực công trường khoảng 93 dBA, vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 26/2025/BNNMT (<70 dBA), đặt biệt khi các thiết bị thi công 

hoạt động đồng thời mức ồn có thể lớn hơn. Mức ồn lớn sẽ ảnh hưởng đến sức 

khoẻ công nhân, làm mất tập trung khi lao động, dễ dẫn đến tai nạn, bực mình, 
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khó ngủ… 

Tiếng ồn có ảnh hưởng lớn đến cơ quan thính giác (gây thủng màng nhĩ, gây 

mất khả năng nghe) và hệ tuần hoàn, đặc biệt khi tiếng ồn có tần số cao. Tiếng ồn 

có tần số thấp có tác dụng đến hệ thần kinh, làm mất tập trung tư tưởng, dễ gây tai 

nạn giao thông, gây nôn mửa và trạng thái say sóng. Làm việc lâu dài ở khu vực có 

cường độ tiếng ồn cao có thể mắc bệnh điếc nghề nghiệp. 

Thực tế, các phương tiện thi công không phải khi nào cũng hoạt động cùng 

lúc, tiếng ồn phát sinh không liên tục nên ảnh hưởng của tiếng ồn từ quá trình thi 

công đến khu dân cư là không đáng kể, chủ đầu tư sẽ có biện pháp để giảm thiểu 

các tác động này. 

Nếu vận chuyển vào các giờ cao điểm, buổi trưa, ban đêm thì sẽ gây tác 

động đến các hộ dân sống dọc đường vận chuyển, nhất là người già và trẻ em. 

- Độ rung: 

  Rung động trong quá trình lắp đặt chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy 

móc thi công như máy hàn, máy khoan, vận chuyển nguyên vật liệu. Theo số 

liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị thi công trong bảng sau:  

Bảng 9. Giới hạn rung của các thiết bị  

TT Thiế bị thi công Mức rung, dB 

Nguồn rung cách 10m Nguồn rung cách 

30m 

1 Máy hàn 79 69 

2 Xe tải 15T 74 64 

3 Máy khoan 75 65 

(Nguồn: tham khảo số liệu đo đạc thực tế tại một số nhà máy trong quá trình 

lắp đặt) 

Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị 

thi công nằm trong khoảng từ 74 - 79dBA đối với các vị trí cách xa 10m so với 

nguồn rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 30m thì mức rung hầu hết đều 

nhỏ hơn 70dB (giới hạn cho phép của QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung đối với khu vực E thời gian từ 6 giờ đến trước 18 giờ 

70 dB).  

Cũng như bụi và khí thải, tiếng ồn và độ rung phát sinh không liên tục, 

nhưng đơn vị thi công cũng cần có những biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và bố 

trí thời gian làm việc hợp lý. 

3.2. Giai đoạn hoạt động 

a. Loại và khối lượng nước thải phát sinh: 
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* Nguồn phát sinh nước thải: 

-  Nước mưa chảy tràn từ khu vực Dự án; 

- Nước thải sinh hoạt từ quá trình vệ sinh và rửa tay chân của cán bộ nhân 

viên nhà máy và lao động tại khu nhà xưởng cho thuê; 

- Nước làm mát từ quá trình kéo rút, nước làm mát cửa lò nấu, nước làm 

mát khuôn, nước làm mát công đoạn cán. 

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò nấu, nước thải từ quá trình điện 

phân. 

* Mức độ tác động 

- Nước mưa chảy tràn 

Khi dự án đi vào hoạt động thì khu vực thực hiện dự án đã được xây dựng 

hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống cấp điện và hệ thống cấp thoát nước. 

Đường giao thông đã được đổ bê tông không thấm nước nên nước mưa chảy 

tràn giai đoạn này tương đối sạch chứa chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó tan có 

kích thước nhỏ như bụi từ sân, đường đi, từ mái nhà... Ngoài ra với chất thải có 

kích thước lớn khi bị nước mưa cuốn theo sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập 

úng khi có mưa lớn. 

Với diện tích khu đất thực hiện dự án là 29.984,1 m2 với tổng lượng mưa 

tối đa là 2.144,1 mm/năm thì tổng lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trên khu 

đất thực hiện dự án phát sinh khoảng 64.286 m3/năm. Nước mưa khá sạch, nồng 

độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn theo WHO được ước tính như 

sau: 

    Tổng Nitơ   : 0,5 ÷ 1,5 mg/l; 

    Photpho   : 0,004 ÷ 0,03 mg/l; 

    COD    : 10 ÷ 20 mg/l; 

    Tổng chất rắn lơ lửng : 10 ÷ 20 mg/l. 

- Lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức: 

Qmax = 2,78 x10-7 x ψ x h x F (m3/s)  (Nguồn: Giáo trình Bảo vệ 

môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS Trần Đức Hạ và các cộng sự, NXB 

Xây Dựng, 2010) 

Trong đó:   

2,78 x10-7: Hệ số quy đổi đơn vị 

 Ψ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào độ dốc, mặt phủ:  Khu vực dự án đã 

được bê tông hóa, các công tình có mái che nên Ψ = 0,8 (theo TCVN 

7957:2023) 

 h: Cường độ mưa lớn nhất, mm/h. Theo cường độ mưa lớn nhất trong 03 

năm gần nhất tháng 9/2021 là 585,8mm/tháng. Trong 01 tháng, thời gian mưa 

tối đa là 10 ngày, mỗi ngày mưa khoảng 2h nên cường độ mưa lớn nhất trong 1h 

= 29,29 mm/h; 
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F: Diện tích lưu vực, m2 (F= 29.984,1m2) 

=>Qmax = 2,78 x 10-7 x 0,8 x 29,29 x 29.984,1= 0,195 m3/s 

Tuy nhiên nếu các tuyến cống thoát nước có bùn cặn lắng đọng nhiều thì 

khi nước mưa thoát không kịp sẽ gây úng ngập tức thời. Chủ dự án sẽ có biện 

pháp giảm thiểu để hạn chế các tác động từ nước mưa. 

- Nước thải sinh hoạt 

 “Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh đồng tấm, dây đồng tròn kỹ thuật điện, 

dây dẫn điện các loại và xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê” đi vào vận 

hành, nhà máy có tổ chức nấu ăn cho công nhân viên nên nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ các hoạt động của cán bộ công nhân viên chủ yếu từ các nguồn: khu 

vệ sinh, nước rửa tay chân, nước thải nhà bếp. 

Lượng nước cấp tính cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

theo TCVN 33:2006 là 70 lít/người/ngày. Tính toán lượng nước thải phát sinh 

như sau: 

Trong giai đoạn vận hành, dự án sử dụng 100 cán bộ công nhân. Lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh là: Q1= 100 x 70/1000 x100% =7 (m3/ngày) (nước 

thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp). 

Số lượng lao động tại khu vực nhà xưởng cho thuê tối đa khoảng 200 

người. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là: Q2 = 200 x 45/1000 x100% = 9 

(m3/ngày); 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là:  

Q = Q1 + Q2 = 7+ 9 = 16 m3/ngày.đêm; 

Lượng nước thải phát sinh được tính tối đa bằng 100% lượng nước cấp và 

phát sinh chủ yếu từ khu vực nhà vệ sinh, nhà ăn.  

Thành phần của nước thải sinh hoạt bao gồm: chất hữu cơ (BOD), chất 

dinh dưỡng (N/P), chất rắn lơ lửng (SS), vi sinh vật,… đây là những chất có khả 

năng gây ô nhiễm môi trường cao đối với nguồn nước trong khu vực nếu không 

được xử lý nhất là hệ sinh vật nơi tiếp nhận nguồn thải. Ngoài ra trong nước thải 

sinh hoạt chứa các vi khuẩn mang mầm bệnh, trứng giun sán, các vi khuẩn này 

theo nguồn nước làm lan truyền mầm bệnh, gây hại cho con người và môi 

trường. 

Nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý tốt, sẽ gây ô nhiễm môi trường 

nước, môi trường không khí xung quanh và ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. 

Về lý thuyết nồng độ bẩn của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào lưu lượng 

thải, lượng chất bẩn đơn vị tính trung bình cho 1 người/ngày, đặc điểm, tính chất 

của các công trình và thiết bị vệ sinh. Nước thải sinh hoạt được tính như sau: 

 - Tổng tải lượng chất ô nhiễm = Định mức trung bình 1 người x Số người 

 Kết quả tính toán tổng tải lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt của nhà máy trong giai đoạn hoạt động ổn định được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 10: Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 
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STT Chất ô nhiễm 
Định mức TB 

(g/người.ngày) (*) 

Tổng tải lượng 

(g/ngày) 

1 BOD5 50 20.000 

2 COD 89 35.600 

3 TSS 86 34.400 

4 Dầu mỡ 20 8.000 

5 Coliform (MPN/100ml) 104 40x105 

Ghi chú: (*) Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật 

 Từ tổng tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải, ta tính được nồng 

độ các chất ô nhiễm như sau: 

                                P                  P.103 

    C =  ---- (g/m3) = -------- = P:V (mg/l) 

                V                  V.103 

 Trong đó: 

 P: Tổng tải lượng chất gây ô nhiễm (gam/ngày) 

 V: Thể tích nước thải sinh hoạt (V = 16 m3/ngày) 

 C: Nồng độ chất gây ô nhiễm  (mg/l) 

 Theo tính toán như trên, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt tại bảng sau: 

Bảng 11: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

TT 
Chất ô nhiễm 

Nồng độ chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCĐP 01:2019/HY 

(K=1,2; Khy=0,85) 

1 BOD5 1250 30,6 

2 COD 2225 - 

3 TSS 2150 51 

4 Dầu mỡ 500 12 

5 Coliform 

(MPN/100ml) 
25.104 

3.000 

  

 Qua bảng trên ta nhận thấy tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 
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nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành của dự án cao hơn nhiều lần so với 

quy chuẩn QCĐP 01:2019/HY (K=1,2; Khy=0,85) cụ thể: BOD5 vượt trên 42,2 

lần, TSS vượt trên 42,2 lần, dầu mỡ vượt trên 41,7 lần, Coliform vượt 83,3 lần. 

- Nước làm mát tại quy trình sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện, 

nước làm mát khuôn đúc, nước làm mát tại công đoạn cán, nước làm mát 

cửa lò nấu, nước thải từ quá trình xử lý khí thải lò nấu, nước thải từ hệ 

thống xử lý khí thải điện phân:  

-  Nước làm mát cửa lò nấu bằng nước sạch, nước làm mát khuôn đúc, 

nước làm mát lò ủ 

+ Nước làm mát lò ủ: Lượng nước làm mát được tuần hoàn, tái sử dụng và 

không thải bỏ ra môi trường. Trong quá trình tuần hoàn tái sử dụng nước làm 

mát thì do nhiệt độ của nước làm mát tăng lên sau quá trình làm mát sẽ làm bay 

hơi một lượng nhỏ nước làm mát khoảng 1 m3/ngày. 

+ Làm mát cửa lò nấu: Cửa lò nấu kim loại thường được thiết kế dạng hộp 

rỗng hoặc có các đường ống dẫn nước bên trong. Nước được luân chuyển liên 

tục qua các bộ phận này để hấp thụ nhiệt lượng từ lò, sau đó đi qua hệ thống giải 

nhiệt bên ngoài (tháp giải nhiệt) trước khi quay trở lại lò.  

+ Làm mát gián tiếp khuôn: Làm mát gián tiếp khuôn đúc sử dụng nước 

chảy qua các đường ống dẫn nước được thiết kế bên trong thân khuôn hoặc bên 

dưới khuôn. Nhiệt từ vật liệu nóng chảy (kim loại nóng chảy) truyền vào vật liệu 

khuôn, sau đó truyền vào chất lỏng làm mát và được đưa ra ngoài hệ thống giải 

nhiệt trước khi quay lại làm mát khuôn đúc. 

Nước làm mát lò ủ, làm mát cửa lò nấu và làm mát khuôn đúc được lấy từ 

bể chứa ngầm dung tích 1000 m3 đặt ngầm bên dưới nhà xưởng sản xuất. Nước 

làm mát sau khi được giải nhiệt tại tháp giải nhiệt đặt bên ngoài, phía cuối 

xưởng sản xuất được tuần hoàn lại bể chứa. 

+ Làm mát trực tiếp sản phẩm đồng tấm dương cực: Sản phẩm đồng tấm 

dương cực sau khi được lấy ra khỏi khuôn sẽ chuyển sang công đoạn làm mát 

trực tiếp bằng cách nhúng tấm đồng vào bể nước sạch bằng thép có thể tích 15 

m3 để hạ nhiệt độ sản phẩm xuống thấp. Nước làm mát trực tiếp sản phẩm đồng 

tấm dương cực được đưa ra ngoài hệ thống giải nhiệt trước sau đó tuần hoàn lại 

bể nước sạch để tái sử dụng. 

- Nước làm mát có chứa dầu làm mát tại công đoạn cán 

Trong công đoạn cán (đặc biệt là cán đồng từ Φ20mm xuống các kích 

thước nhỏ hơn), nước làm mát thường tồn tại dưới dạng nhũ tương là hỗn hợp 

giữa nước sạch và dầu cán chuyên dụng. Nước làm mát từ công đoạn cán được 

sử dụng tuần hoàn và lọc qua hệ thống lọc để loại bỏ mạt đồng lơ lửng trong 

nước. 

- Nước làm mát có chứa dầu làm mát tại công đoạn kéo rút dây đồng 

(10% dầu làm mát và 90% nước): 

Nước làm mát có chứa dầu làm mát được sử dụng trong công đoạn làm mát 

sợi dây đồng và làm mát đầu khuôn rút khi kéo rút. Toàn bộ dung dịch làm mát 

này được chứa trong máy kín và bơm tuần hoàn về bể chứa qua đường ống kín 
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nên lượng nước bay hơi rất nhỏ, không đáng kể. Toàn bộ lượng nước lẫn dầu 

làm mát này không thải bỏ, sau khi qua máy kéo rút đồng sẽ qua tấm lọc để giữ 

lại vụn, cặn đồng trước khi tuần hoàn về bể chứa dung tích 2m3 được xây ngầm 

dưới các máy kéo rút. 

Toàn bộ nước làm mát từ hoạt động sản xuất đều được thu gom, tuần hoàn, 

tái sử dụng. Với nước làm mát có chứa dầu làm mát được tuần hoàn tái sử dụng 

cho quá trình sản xuất và bổ sung dầu làm mát thêm khi cần. Qúa trình làm mát 

sẽ làm bay hơi nước gây thất thoát một lượng nhỏ, do vậy tại khu vực bể chứa 

được bổ sung thêm lượng nước bay hơi và dầu làm mát khoảng 0,6 m3/ngày. 

Quá trình làm mát sẽ bay hơi hơi nước gây thất thoát một lượng nhỏ, do vậy tại 

bể chứa được bổ sung thêm lượng nước bay hơi. Định kỳ 12 tháng/lần thay thế, 

thải bỏ dung dịch nước chứa dầu làm mát. Dung dịch dầu làm mát định kỳ thay 

thế, thải bỏ được quản lý và xử lý đối với chất thải nguy hại. 

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò nấu kim loại 

Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò nấu đồng có các thành phần ô nhiễm 

chính là pH, kim loại nặng, TSS, COD. Nước tại đây được tuần hoàn và tái sử 

dụng cho toàn bộ quá trình xử lý khí thải không thải bỏ ra ngoài môi trường. 

Quá trình xử lý khí thải làm bay hơi gây thất thoát một lượng nhỏ do quá trình 

bốc hơi, nên khu vực bể chứa được bổ sung khoảng 3 m3/ngày.  

Lượng bùn cặn từ hệ thống xử lý khí thải này được Công ty thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Nước sau xử lý được tiếp tục tuần hoàn 

về bể chứa nước. Hoạt động xử lý khí thải dự án cam kết không thải bỏ nước 

thải từ hệ thống xử lý khí thải. 

- Nước thải từ hệ thống xử lý hơi sương axit tại quá trình điện phân 

Nước thải từ hệ thống xử lý hơi sương axit (thường là axit Sunfuric) trong 

quá trình điện phân đồng là loại nước thải có tính ăn mòn rất cao và chứa các ion 

kim loại nặng như Cu2+, Zn2+, Ni2+ ... bị cuốn theo hơi sương axit. Nước tại đây 

được tuần hoàn và tái sử dụng cho toàn bộ quá trình xử lý khí thải không thải bỏ 

ra ngoài môi trường. Quá trình xử lý khí thải làm bay hơi gây thất thoát một 

lượng nhỏ do quá trình bốc hơi, nên khu vực bể chứa được bổ sung khoảng 1 

m3/ngày.  

*) Đánh giá tác động: 

- Nước thải sinh hoạt: Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án và 

các đơn vị thuê xưởng được thu gom xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

đảm bảo nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2019/HY- 

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nước thải sinh hoạt. Mức độ tác động nước thải 

sinh hoạt giai đoạn vận hành dự án được đánh giá là không lớn.  

Bảng 12. Tác động của một số chất trong nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm 

môi trường nước 

TT Thông số Tác động 
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TT Thông số Tác động 

1 

 

 

Nhiệt độ 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ oxy hòa tan 

trong nước (DO). 

- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học. 

- Ảnh hưởng đến tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất 

hữu cơ trong nước. 

2 

 

 

Các chất 

hữu cơ 

- Làm giảm nồng độ ôxy hòa tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. 

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước do quá trình phân 

hủy các hợp chất hữu cơ. 

- Gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường không khí xung 

quanh. 

3 

 

Chất rắn lơ 

lửng 

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và tài nguyên thủy 

sinh. 

- Tăng độ đục, giảm khả năng quang hợp của một số loại 

sinh vật hoại sinh. 

4 

Các chất 

dinh dưỡng 

(N, P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng xấu tới chất 

lượng nước và sự sống của sinh vật thủy sinh. 

- Phát sinh nhiều loại sinh vật không mong muốn. 

5 

 

Các vi 

khuẩn gây 

bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân gây các 

bệnh: thương hàn, phó thương hàn, tả, lỵ… 

- Coliform là nhóm gây bệnh đường ruột. 

- E.coli là vi khuẩn thuộc nhóm coliform, có nhiều trong 

phân người và phân động vật. 

 

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là hàm lượng chất hữu cơ lớn (chất cặn bã, 

các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ dễ phân huỷ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng 

(N, P) từ 50 đến 55%), chứa nhiều vi sinh vật, trong đó có vi sinh vật gây bệnh. 

Đồng thời trong nước thải  còn có nhiều vi khuẩn phân huỷ chất hữu cơ, cần thiết 

cho các quá trình chuyển hoá chất bẩn trong nước. Trong nước thải còn có vi khuẩn 

gây bệnh phát triển, tổng số coliform từ 106 đến 109 MPN/100ml nên có thể gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất nếu không được xử lý. 

- Nước làm mát trong quá trình sản xuất: Nước làm mát trong quá trình 

hoạt động của dự án có nhiệt độ cao do đó nếu thải vào môi trường sẽ làm thay 

đổi tính chất vật lý của môi trường thủy vực tiếp nhận, ảnh hưởng tới đời sống 
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của các thủy sinh vật. Tuy nhiên, dự án cam kết tuần hoàn và không thải bỏ 

nước làm mát ra ngoài môi trường. 

b. Nguồn và lưu lượng bụi, khí thải phát sinh: 

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của phương tiện giao thông 

vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy 

- Khi đi vào vận hành, tổng số cán bộ nhân viên tại dự án là 100 người. Giả 

thiết: Phương tiện đi lại của CBCNV dự kiến khoảng 80% lao động sử dụng xe 

xăng và 20% sử dụng xe điện và xe đạp. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ c 

ó một lượng phương tiện tham gia giao thông ra vào dự án cụ thể: 

+ Xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu ra vào dự án: xe container tải 

trọng 16T, chuyên chở nguyên liệu và sản phẩm ra vào dự án trong thời gian 8 

giờ/ngày.  

+ Xe của cán bộ, công nhân viên (ô tô con): 2 xe 

+  Xe của cán bộ công nhân viên (xe máy): 78 xe (chia làm 2 ca sản xuất) 

- Quãng đường di chuyển của các phương tiện giao thông được tính từ cổng 

vào nhà máy trung bình khoảng 0,5km/lượt; Thời gian vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm là 8h/ngày, 1 năm làm việc 312 ngày. 

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu sản xuất: 60.600 tấn 

- Khối lượng sản phẩm: 60.000 tấn 

Dự báo lưu lượng phương tiện vận chuyển ra vào dự án trong giai đoạn vận 

hành dự án như sau: 

TT Hoạt động 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Phương 

tiện sử 

dụng 

Số lượng 

tối đa  

Số lượng 

tối đa 

(xe/h) 
 

1 
Vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm  
120.600 

Xe 

container 

16T 

7.537 

xe/năm 
3  

2 

Phương tiện đi lại của 

cán bộ, công nhân 

viên 

  

Ô tô 
2 

xe/ngày 
0,25  

Xe máy 

125 -

150cc 

78 

xe/ngày 9,75  

 

Khí thải phát sinh do quá trình vận chuyển, giao thông xuất phát từ các khu 

vực sản xuất nhập nguyên liệu,… Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển. 

Thành phần khí thải chủ yếu là CO, NOx, SO2, VOCs, Bụi. Nguồn ô nhiễm này 

chỉ phát sinh rất ít và phân tán nên rất khó khống chế. Để có thể ước tính được 
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tải lượng bụi và các khí thải phát sinh có thể sử dụng phương pháp Hệ số ô 

nhiễm theo Tier 2 (Bảng 1.22 và 1.23- Phụ lục của Công văn số 1074/BTNMT-

KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng 

dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, nguồn diện và 

nguồn di động). 

Bảng 13. Hệ số ô nhiễm EF cho phương tiện cơ giới đường bộ theo Tier 2 

(Đơn vị: g/km) 

Phương tiện PM2,5 NOx CO 

Xe máy 4 thì (<250 cm+) chạy 

xăng 

0,014 0,225 32,8 

Xe ô tô con (chạy xăng) 0,0022 2,53 37,3 

Xe tải nặng (chạy dầu 7,5-16 

tấn) 

0,3344 8,92 2,13 

Theo Công văn số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, mức phát thải của chất ô nhiễm (i) trong khí thải của 

phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ sử dụng loại nhiên liệu (j) 

được xác định theo công thức sau:               Eij = Fcj x EFij 

Trong đó: 

Eij: Mức phát thải của chất ô nhiễm (i) do sử dụng loại nhiên liệu (j) của 

phương tiện giao thông được xem xét (tính bằng gam); 

 Fcj: quãng đường di chuyển của phương tiện giao thông xem xét sử dụng 

loại nhiên liệu (j) (km); 

EFij: Hệ số phát thải của chất ô nhiễm (i), sử dụng nhiên liệu (j) của 

phương tiện giao thông được xem xét (g/km). 

Bảng 14. Tải lượng phát sinh các chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng 

TT Các loại xe PM2,5 NOx  CO  

1  Xe tải 16T    

 Hệ số ô nhiễm 0,3344 8,92 2,13 

 Quãng đường 1 

 Số lượt xe 3 

 
Tải lượng ô nhiễm 

(mg/m.s) 
0,00028 0,0074 0,00018 
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2 Xe con    

 Hệ số ô nhiễm 0,0022 2,53 37,3 

 Quãng đường 1 

 Số lượt xe 0,25 

 
Tải lượng ô nhiễm 

(mg/m.s) 
1,5x10-5 0,00062 0,00015 

3 
Xe máy động cơ 4 

thì >50cc 
   

 Hệ số ô nhiễm 0,014 0,225 32,8 

 Quãng đường 1 

 Số lượt xe 9,75 

 
Tải lượng ô nhiễm 

(mg/m.s) 
0,000013 0,0002 0,031 

Tổng 0,000383 0,01027 0,03419 

 

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện 

vận chuyển gây ra theo khoảng cách sử dụng mô hình Sutton. Công thức của 

Sutton như sau: 

( ) ( )

u

hzhz

EC
z

zz

.

2
exp

2
exp

8,0

2

2

2

2



 


















 −−
+







 +−

= (mg/m3)                      

Trong đó:  

C là nồng độ chất ô nhiễm trong môi trường không khí (mg/m3). 

E: là tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s)  

Z: là độ cao của điểm tính toán (m); lấy z =1,5 m  

h: là độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5 m. 

u: là tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u = 1,7 m/s (Tham khảo số 

liệu tại Bảng A.15 – QCVN 01:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số 

liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng). 

σz- Hệ số khuếch tán theo phương Z (m) 

Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại 
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B, σz có thể được xác định theo công thức:  σz =  0,53 x x0,73; 

Trong đó x: là khoảng cách tính từ đường sang 2 bên (m). 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu 

tố ảnh hưởng của địa hình,... Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá 

trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác 

nhau so với nguồn thải (tim đường) được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 15. Nồng độ chất ô nhiễm phát thải trong quá trình vận hành 

TT 

Khoảng 

cách x 

(m) 

σz (m) 
CO 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

PM2.5 

(mg/m3) 

1 5 1,72 0,000003 0,00014 0,007 

2 10 2,85 0,0000025 0,00011 0,005 

3 15 3,82 0,000002 0,00009 0,004 

4 20 4,72 0,000001 0,00007 0,003 

5 50 9,21 0,0000009 0,00004 0,002 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
Trung bình 1h 30 0,2 - 

 

Dựa vào bảng kết quả trên ta thấy, hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới 

hạn cho phép đối với môi trường không khí xung quanh, tác động từ hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào dự án không đáng kể tuy nhiên 

trong quá trình vận hành chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu phù hợp để 

giảm thiểu tác động đến môi trường để giảm thiểu các tác động cộng hưởng từ 

các nguồn trong thực tế.  

*) Bụi, khí thải từ công đoạn nấu chảy kim loại  

- Tác động bụi, khí thải từ quá trình nấu chảy kim loại 

 Trong công đoạn nấu đồng, nguyên liệu phôi đồng được đưa vào lò nấu 

và gia nhiệt đến nhiệt độ nóng chảy để tạo kim loại lỏng phục vụ cho các công 

đoạn sản xuất tiếp theo. Dưới tác động của nhiệt độ cao trong lò nấu, một phần 

nhỏ kim loại bị oxy hóa tạo thành xỉ và các hạt oxit kim loại phát tán vào dòng 

khí thải, hình thành bụi. Bên cạnh đó, trong quá trình nấu sử dụng kính vỡ để tạo 

thành một lớp màng ngăn cách bề mặt đồng nóng chảy với không khí ngăn chặn 

sự oxy hóa của đồng và hạn chế sự hòa tan các khí từ môi trường vào trong đồng 

nóng chảy giúp đồng đúc không bị rỗ khí. 
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Lò nấu của dự án hoạt động theo nguyên lý gia nhiệt bằng điện trở, trong 

đó các thanh điện trở (thường làm từ hợp kim chịu nhiệt như Kanthal hoặc 

Nichrome) được bố trí xung quanh buồng nấu. Bên cạnh đó, lò còn được trang 

bị buồng đốt khí gas LPG phụ trợ, hoạt động như nguồn nhiệt bổ sung trong các 

giai đoạn cần nâng nhanh nhiệt độ ban đầu hoặc duy trì công suất nung khi thay 

đổi khối lượng nạp liệu. Việc kết hợp hai cơ chế điện trở ổn định và gas LPG 

linh hoạt giúp tăng hiệu suất gia nhiệt, rút ngắn thời gian nấu và đảm bảo quá 

trình luyện kim diễn ra liên tục ngay cả khi vận hành trong điều kiện tải thay 

đổi. 

Do đó tổng tải lượng chất ô nhiễm trong các lò nấu chảy kim loại 140 

tấn/mẻ được tính theo công thức: 

Etổng = ELPG + EKL 

Trong đó: 

Etổng: là tổng tải lượng chất ô nhiễm phát sinh (mg/s) 

ELPG: là tải lượng chất ô nhiễm phát sinh do sử dụng LPG 

EKL: là tải lượng chất ô nhiễm phát sinh do nhiệt phân KL đầu vào. 

- Hệ số phát thải của EFLPG: Theo tài liệu AP-42, Compilation of Air 

Pollutant Emissions Factors, Chương 1.5 (LPG Combustion); hệ số phát thải khi 

đốt LPG (EFLPG): 

+ Bụi tổng (PM): 0,16 kg/tấn LPG 

+ Khí SO2: Không phát sinh do sử dụng LPG sạch. 

+ Khí NOx: Nox không phát sinh, do nhiệt độ lò cao nhất là 1200oC, trong 

khi NOx chỉ phát sinh khi ở nhiệt độ trên 1300oC. 

+ Khí CO: không phát sinh do nhiệt độ lò cao nhất là 1200oC, CO bị cháy 

hoàn toàn. 

Tham khảo tài liệu AP-42 – Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 

Chapter 12: Metallurgical Industry của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US 

EPA), hệ số phát thải bụi từ lò nấu đồng được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 16. Hệ số phát thải tại công đoạn nấu kim loại 

TT 
Thông số 

ô nhiễm 

Hệ số 

phát 

thải  

(Lb/tấn) 

Hệ số 

phát thải 

EFKL 

(mg/tấn) 

SCC 

Nguồn tài liệu của 

Cơ quan bảo vệ 

môi trường Hoa 

Kỳ (EPA) 

1 Bụi (PM) 7 3.175.147 3-04-002-17 

AP-42, chương 

12.9: các hoạt động 

sản xuất đồng thứ 

cấp, bảng 12.9.2 
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Quy đổi 1Lb = 453.592,37 mg. 

Tính toán tải lượng bụi phát sinh tại công đoạn nấu đồng: 

- Tải lượng bụi phát sinh tại công đoạn nấu đồng trong trường hợp không 

có hệ thống xử lý khí thải, hoặc vận hành trong trường hợp gặp sự cố (hệ thống 

xử lý khí thải không hoạt động) hoặc hiệu suất xử lý suy giảm, như sau: 

+ Dây chuyền sản xuất đồng tấm dương cực, dây đồng tròn kỹ thuật điện 

và dây điện từ sử dụng 02 lò nấu đồng với công suất 140 tấn/mẻ (trong đó 01 lò 

hoạt động và 01 lò dự phòng), thời gian nấu 1 mẻ là 18h, mỗi ngày nấu liên tục 

24 giờ, 1 năm nấu 272 ngày tương đương với công suất nấu đồng là 50.700 

tấn/năm. Khối lượng nguyên liệu đồng đưa vào lò nấu đồng là 50.700 tấn/năm. 

Và lượng gas LPG sử dụng của lò này là 70 tấn/mẻ/18h. 

+ Dây chuyền sản xuất dây đồng tròn kỹ thuật điện sử dụng 01 lò nấu đồng 

với công suất 30 tấn/24h (nấu liên tục), 1 năm nấu 310 ngày tương đương với 

công suất 9.300 tấn/năm. Khối lượng nguyên liệu đồng đưa vào lò nấu đồng là 

30.250 tấn/năm.  

Từ dữ liệu trên tính toán tải lượng bụi phát sinh tại công đoạn nấu đồng: 

Bảng 17. Tải lượng bụi phát sinh tại công đoạn nấu đồng (khi chưa qua xử 

lý) 

T

T 

Lò nấu 

đồng 

EFLPG 

(kg/tấ

n) 

EF KL 

(mg/tấn

) 

Khối 

lượng 

LPG  

(tấn/24

h) 

Khối 

lượng 

đồng 

đầu 

vào 

ELPG 

(mg/

s) 

EKL(mg

/s) 

Etổng 

(mg/s) 

1 

Lò nấu 

đồng công 

suất 140 

tấn/mẻ 

0,16 
3.175.1

47 
70 

140 

(tấn/24

h) 

172,

84 

6.859,8

9 

7.032,

73 

2 

Lò nấu 

đồng công 

suất 30 

tấn/24h 

0,16 
3.175.1

47 
0 

30 

(tấn/24

h) 

0 
1.102,4

8 

1.102,

48 

 

- Tải lượng bụi phát sinh tại công đoạn nấu đồng trong trường hợp có hệ 

thống xử lý khí thải, vận hành ở công suất bình thường: 

Công ty sẽ đầu tư 02 lò nấu chảy kim loại kèm theo thiết bị thu hồi, xử lý 

bụi, khí thải lò nấu chảy kim loại với tổng công suất hệ thống xử lý là 85.000 

m3/h/hệ thống. Hiệu suất xử lý là 95%.  
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Đối với tải lượng bụi sau khi áp dụng các biện pháp kiểm soát giảm thiểu, 

áp dụng công thức theo US EPA AP-42: 

E = A × EF × (1-ER/100) 

Trong đó: 

E: tải lượng chất ô nhiễm phát sinh (mg/s) 

EF: Hệ số phát thải 

ER: Hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý bụi (%) 

Tính toán tải lượng bụi, khí thải còn lại sau khi đã qua hệ thống xử lý bụi, 

khí thải công suất 85.000 m3/h/hệ thống như sau: 

Bảng 18. Tải lượng bụi phát sinh tại công đoạn nấu đồng (khi đã qua xử lý) 

STT Lò nấu đồng 
Etổng khi chưa 

xử lý (mg/s) 
ER (%) 

Etổng còn lại 

sau khi đã qua 

HT xử lý 

(mg/s) 

1 
Lò nấu đồng công 

suất 140 tấn/mẻ 
7.032,73 95 351,64 

2 
Lò nấu đồng công 

suất 30 tấn/24h 
1.102,48 95 55,13 

 

Tính toán lưu lượng hút khí thải từ 01 lò nấu 140T/mẻ/18h sử dụng 

nhiên liệu LPG: 

- Khối lượng đồng nạp: 140 tấn/mẻ 

- Thời gian nấu: 18 giờ/mẻ 

Khi dự án sử dụng nhiên liệu LPG 

1. Lưu lượng hút khí thải từ lò nấu 140 T/mẻ: 

- Nhiệt độ trung bình 1.200oC 

- Công suất tiêu hao LPG: 70 kg/tấn đồng 

Lưu lượng khí thải từ đốt gas LPG: 

Tổng lượng LPG cho 1 mẻ nấu đồng là: MLPG = 70 x 140 = 9.800 kg/mẻ 

Lượng gas LPG sử dung trong 1 giờ: mLPG = 9.800/18 = 544,4 kg/giờ 

Trong điều kiện khí thải khô, phản ứng đốt cháy của khí gas LPG: 

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O 

Theo tài liệu kỹ thuật lò, 1 kg LPG đốt cháy phát thải ra 25 Nm3 khí thải khô 
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 Qcháy = 544,4 x 25 = 13.611,11 Nm3/giờ; 

Trong điều kiện khí thải nóng ở nhiệt độ trung bình 1200oC: 

 Qkhí thực = 13.611,11 x (273+1200)/273  = 73.440,11 m3/h  

2. Lưu lượng hút khói do quá trình nấu chảy đồng 

Theo Tài liệu kỹ thuật đối với lò nấu đồng điện trở, lưu lượng khói, bụi phát 

sinh từ quá trình nấu chảy đồng chiếm khoảng 25% lưu lượng khí thải cháy. 

Chọn hệ số tối đa 25%. 

Qnấu = 25% x Qcháy = 25% x 13.611,11  = 3.403 m3/giờ. 

=> Lưu lượng tổng : Lưu lượng hút khí thải từ lò nấu sử dụng gas LPG: 

Qtổng = Qkhí thực + Qnấu = 73.440,11 + 3.403 = 76.843 m3/giờ. 

Tính toán lưu lượng hút khí thải từ 01 lò nấu 30T/24h sử dụng điện: 

Công suất lò nấu 30T/24 giờ = 1,25 tấn/giờ = 1250 kg/giờ. 

Giả định lò hoạt động theo mẻ (batch), mỗi mẻ nấu khoảng 2,5 tấn, thời 

gian nấu và ra đồng là 2 giờ (tương đương công suất 1,25 tấn/giờ). 

Kích thước cửa lò (Giả định thực tế): Lò nấu đồng dung tích này thường có 

đường kính miệng lò khoảng (D = 1,0). 

Để thu bắt toàn bộ lượng khói bụi, hơi oxit đồng bốc lên khi mở nắp nạp 

liệu hoặc cào xỉ, một chụp hút khói (Hood) dạng hình chóp sẽ được bố trí ngay 

phía trên miệng lò. 

1. Công thức áp dụng (Theo giáo trình Thông gió - xử lý khí thải) 

Lưu lượng khí cần hút qua chụp hút dạng treo/tròn được tính bằng công 

thức: 

Q=3600 x v x (10 x X2 + A) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng khí thải cần tính (m3/giờ). 

X: Khoảng cách từ miệng lò đến mặt chụp hút (chọn X = 0,4m) để thuận 

tiện thao tác cẩu nồi/nạp liệu). 

A: Diện tích miệng lò phát tán khí thải: 

 

v: Vận tốc bắt giữ tối thiểu tại miệng lò để khói không thoát ra ngoài 

xưởng. Đối với khói, bụi mịn kim loại nóng, dải vận tốc tiêu chuẩn là 0,5 - 1,0 

m/s. Chọn v = 0,8 m/s 

2. Kết quả tính toán lưu lượng khí thực tế Qtt 

Qtt= 3600 x 0,8 x (10 x 0,42 x 0,785) = 6.869 m3/giờ 
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3. Quy đổi lưu lượng khí thải về điều kiện tiêu chuẩn  

Khí thải lò đồng tỏa ra có nhiệt độ rất cao (thường dao động khoảng 120-

1500C tại vị trí chụp hút sau khi hòa trộn với không khí xung quanh). Để phục 

vụ tính toán tải lượng ô nhiễm trong ĐTM, cần quy đổi lưu lượng thực tế về 

điều kiện tiêu chuẩn (00C, 1atm): 

 

Trong đó: 

 T: Nhiệt độ dòng khí thải tại chụp hút (Chọn T = 1300C) 

Q0 = 6.869 x {273/ (273 + 130)} = 4.653 Nm3/giờ 

*) Hơi hóa chất từ quá trình pha hóa chất điện phân 

Khí thải phát sinh từ công đoạn điện phân đồng chủ yếu là hơi axit dưới 

dạng sương mù axit sulfuric (H₂SO₄), hình thành do quá trình thoát khí tại các 

bồn pha hóa chất. Khối lượng H2SO4 đặc (98%) sử dụng là 15 tấn và thời gian 

để pha thành H2SO4 loãng (10%) cho 1 mẻ điện phân (12 ngày điện phân) là 24 

giờ do sử dụng hệ thống pha theo mẻ gồm bể chứa có cánh khuấy, nên tốc độ 

châm axit phải chậm. Với 06 bồn pha hóa chất điện phân thì tải lượng hơi axit 

phát sinh ước tính như sau: 

- Hơi hóa chất từ 6 bồn pha hóa chất điện phân 

* Diện tích tiết diện ngang ống: D300 

 

 

 

* Vận tốc trung bình của khí thải trong ống: v= 0,5 m/s 

A = 6 x 100 x 3,14 * (0,3)2/4 = 6 x 0,7 (m2) = 4,3 (m2) 

Lưu lượng khí thải trong ống là QB = A x v = 4,3 x 0,5 x 3600 = 7.740 

(m3/h) 

Khí thải phát sinh được thu gom cục bộ từ các bồn pha hóa chất điện phân 

sau đó dẫn về hệ thống xử lý bằng tháp hấp thụ sử dụng dung dịch kiềm. Khí 

thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành trước khi 

thải ra môi trường. 

Tính toán lượng hơi axit phát sinh phụ thuộc vào khối lượng axit nguyên 

chất tham gia phản ứng và điều kiện kiểm soát nhiệt độ. Theo tài liệu US EPA 

AP-42, đối với quá trình pha trộn hóa chất không có thiết bị kiểm soát, hệ số 

phát thải trung bình là 0,01 kg hơi axit / tấn axit nguyên chất. 
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Trong đó:  

E: Khối lượng hơi axit phát sinh 

M: Khối lượng hóa chất sử dụng để pha 

EF: Hệ số phát thải 

Tính toán tải lượng hơi hóa chất phát sinh: 

- Tải lượng hơi hóa chất phát sinh trong trường hợp không có hệ thống xử 

lý khí thải, hoặc vận hành trong trường hợp gặp sự cố (hệ thống xử lý khí thải 

không hoạt động) hoặc hiệu suất xử lý suy giảm, như sau: 

E Khi chưa xử lý = 15 tấn/13 ngày x 0,01 kg/tấn = 1,74  mg/s 

- Tải lượng hơi hóa chất phát sinh trong trường hợp có hệ thống xử lý khí 

thải, vận hành ở công suất bình thường: 

Công ty sẽ đầu tư 1 hệ thống xử lý khí thải để xử lý toàn bộ lượng hơi mù 

axit phát sinh tại bồn chứa hóa chất điện phân, công suất khoảng 10.000 m3/h. 

Hiệu suất xử lý là 98%. Tính toán tải lượng hơi hóa chất còn lại sau khi đã qua 

hệ thống xử lý khí thải công suất 10.000 m3/h như sau: 

Đối với tải lượng khí thải sau khi áp dụng các biện pháp kiểm soát giảm 

thiểu, áp dụng công thức theo US EPA AP-42: 

E = A × EF × (1-ER/100) 

Trong đó: 

E: tải lượng chất ô nhiễm phát sinh (mg/s) 

EF: Hệ số phát thải 

ER: Hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý bụi (%) 

Tính toán tải lượng bụi, khí thải còn lại sau khi đã qua hệ thống xử lý bụi, 

khí thải công suất 10.000 m3/h/hệ thống như sau: 

Etổng khi chưa xử lý (mg/s) ER (%) 
Etổng còn lại sau khi đã 

qua HT xử lý (mg/s) 

1,74 98 0,035 

Quá trình pha axit được thực hiện trong bồn kín nên toàn bộ lượng hơi mù 

axit được thu gom hoàn toàn về hệ thống xử lý hơi axit để xử lý đạt quy chuẩn 

trước khi thải ra ngoài môi trường và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân. 
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Tổng hợp tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận hành 

các dây chuyền sản xuất: 

Bảng 19. Tổng hợp tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình 

vận hành nhà máy 

TT Dây chuyền 

Ống thải 

tương 

ứng 

Tải lượng chất ô 

nhiễm khi chưa xử lý 

(mg/s) 

Tải lượng chất ô 

nhiễm khi đã xử lý 

(mg/s) 

Bụi Hơi H2SO4 Bụi Hơi H2SO4 

1 

Dây chuyền 

sản xuất 

đồng tấm 

dương cực 

Ống thải 1 5.154,17  257,71  

2 

Dây chuyền 

sản xuất dây 

đồng tròn kỹ 

thuật điện 

Ống thải 2 5.154,17  257,71  

3 

Dây chuyền 

sản xuất 

đồng tấm âm 

cực 

Ống thải 3  1,74  0,035 

 

* Nhiệt dư từ hoạt động của lò nấu, lò ủ 

Tại khu vực lò nấu kim loại của nhà máy, nhiệt lượng đốt trong lò nấu lên 

tới gần 1200oC nên nhiệt lượng tỏa ra xung quanh là rất lớn, tuy nhiên hệ thống 

làm mát lò nấu được đầu tư đồng bộ có khả năng giảm nhiệt lượng thành lò 

xuống khoảng 45oC. Nhiệt dư của lò được tính toán như sau: 

Qdư  =V×ρ×Cp×(Ttrước−Tsau)×η 

Trong đó: 

• Q: Nhiệt thu hồi được (kJ/h) 

• V: Lưu lượng khí thải 24.700 m3/h = 17.438 (Nm³/h) 

• ρ: Khối lượng riêng khí thải ≈ 1,29 kg/Nm³ 

• Cₚ: Nhiệt dung riêng ≈ 1,1 kJ/kg·°C 

• Tₖₕói: Nhiệt độ khí ban đầu 1200°C 

• Tₛₐᵤ: Nhiệt độ khí sau khi làm mát 45°C 

• η: Hiệu suất thu hồi 0,4 
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Qdư  = 17.438 x 1,29 x 1,1 (1200 - 45) x 0,4 = 1.138.261 (kJ/h)  

Tuy nhiên, công nhân vận hành sử dụng xe nâng để đưa nguyên liệu vào 

lò nên ảnh hưởng của nhiệt độ cao ít gây ảnh hưởng đến công nhân vận hành. 

Hơn nữa, lò được đặt tại khu vực nhà xưởng riêng biệt nên ít gây ảnh hưởng đến 

công đoạn khác, không gây ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh nhà 

xưởng. 

Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý đối với con người như 

mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất mát một lượng muối khoáng như các ion 

K, Na, Ca, I, Fe... nhiệt độ cao cũng làm cho cơ tim phải làm việc nhiều hơn, 

chức năng của thận chức năng của hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. 

Do vậy nhà máy cần có các biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của nhiệt dư đến 

sức khỏe của công nhân vận hành làm việc trực tiếp tại lò. 

* Khí thải phát sinh từ quá trình phủ từ tính 

Trong quá trình sản xuất dây điện từ các loại có sử dụng dung dịch tạo từ 

tính FEI 0538 phủ lên bề mặt dây đồng nhiều lần. Dung dịch tạo từ tính có thành 

phần chủ yếu là nhựa polyester Resin, Cresols (27,9%), Phenol (27,9%) và 

Xylen (6,2%). Trong quá trình phủ từ tính cho dây đồng có thể phát sinh ra một 

lượng nhỏ khí VOCs chứa thành phần khí độc chủ yếu là Phenol và Xylen. 

Với lượng dung dịch tạo từ tính sử dụng của dự án là 1.500 kg/năm, tương 

đương với 0,3125 kg/giờ (trung bình hoạt động 24 giờ/ngày, mỗi năm hoạt động 

200 ngày) thì lượng VOCs phát sinh như sau: 

Mphenol=  0,3125 x 27,9% = 0,0872 kg/giờ tương đương 87,2 g/giờ 

MXylen=  0,3125 x 6,2% = 0,0194 kg/giờ tương đương 19,4 g/giờ 

Khu vực để thực hiện công đoạn phủ từ tính được bố trí khoảng 250 m2. 

Với chiều cao trung bình của người của người Việt Nam là 1,6m thì trong 

trường hợp xấu nhất, toàn bộ lượng hơi hữu cơ được tính theo công thức sau: 

C= m x 103/( Diện tích khu vực máy đùn x chiều cao công nhân) 

 CXylen =  87,2 x 103/(250x1,6) = 11,35 (mg/m3) 

 Cphenol = 19,4 x 103/(250x1,6) = 2,5 (mg/m3) 

Theo QCVN 19:2024/BTNMT, chỉ tiêu Phenol được quy định với tiêu 

chuẩn <15 mg/Nm3 và chỉ tiêu Xylen được quy định với tiêu chuẩn <50 

mg/Nm3. Như vậy, nồng độ Phenol và Xylen phát sinh tại khu vực phủ từ tính 

có giá trị thấp hơn so với  QCVN 19:2024/BTNMT.  

* Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng công suất 500 KWA  

Để ổn định cho quá trình sản xuất trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện, 

chủ dự án đã đầu tư 01 máy phát điện dự phòng với nguyên liệu sử dụng là dầu 

Diezel (DO), dùng để cung cấp điện cho hoạt động văn phòng và hoạt động của 

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

Khi chạy phát điện định mức tiêu thụ dầu DO khoảng 100 lít dầu 
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DO/h/máy.  

Bảng 24. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ khí thải do vận hành 

máy phát điện dự phòng sử dụng dầu DO (hàm lượng S=0,5%) 

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/1000 

lít dầu) 

Tải lượng ô nhiễm (kg/h) 

1 Bụi tổng 1,79 0,0179 

2 SO2 18,81 x 0,05 0,0094 

3 NOx 8,63 0,0863 

4 CO 0,24 0,0024 

(Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, 2003) 

Theo mô hình IPC, khi đốt cháy 1 lít dầu DO, lượng khí thải phát sinh vào 

khoảng 24,62 Nm3. Do đó, lượng khí thải sinh ra trong quá trình đốt dầu DO tại 

dự án sẽ là 2.782 Nm3/giờ. 

Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra khi vận hành máy phát điện với 

lượng dầu tiêu thụ 100lít/h được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 25. Nồng độ các chất gây ô nhiễm từ khí thải máy phát điện 

TT Thông số 
Tải lượng 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT, cột A 

1 Bụi 0,0179 6,44 50 

2 SO2 0,0094 3,38 100 

3 NOx 0,0863 31,02 70 

4 CO 0,0024 0,86 300 

Ghi chú: 

 QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bụi và các 

chất vô cơ, cột A 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện với QCVN 

19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột A, 

cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện đều nhỏ hơn 

giới hạn cho phép. Đồng thời, máy phát điện chỉ được sử dụng khi gặp sự cố 

mất điện nên thời gian sử dụng rất ngắn và không thường xuyên. Vì vậy lượng 

khí thải phát sinh là rất ít, ảnh hưởng cục bộ trong thời gian rất ngắn đến môi 

trường. 

► Đánh giá tác động: 

Bụi: Bụi phát sinh với nhiều loại kích thước và tải lượng khác nhau gây 
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nên một số bệnh vô cùng nghiêm trọng, nếu không có biện pháp thu hồi và xử lý 

triệt để, bụi sẽ gây ra một số tác động đến môi trường và sức khỏe con người, 

bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên 

những bệnh hô hấp: viêm phổi, khí thủng phổi, ung thư phổi. 

Ô nhiễm bụi trong không khí cũng gây tác hại không kém phần nặng nề 

đối với thực vật và tác hại đầu tiên của ô nhiễm bụi đối với thực vật dễ dàng 

nhận thấy là độ trong suốt của khí quyển đối với ánh sáng Mặt Trời bị giảm, 

cộng với lớp bụi bao phủ trên lá cây làm cho khả năng quang hợp, trao đổi khí 

và thoát hơi nước – 3 chức năng sinh học quan trọng của cây – đều bị hạn chế, 

 hậu quả là năng suất cây trồng bị giảm, mùa màng bị thất thu. 

SO2: Là chất khí gây kích thích mạnh, gây co giật cơ trơn, tăng tiết dịch, 

viêm các chứng bệnh khác của đường hô hấp. Ngoài ra SO2 còn có thể gây ra sự 

rối loạn chuyển hóa protein và đường, gây thiếu vitamin B và C, ức chế enzym 

oxydaza. Khí SO2 xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hoà tan với nước 

bọt, từ đó qua đường tiêu hoá để ngấm vào máu. SO2 trong không khí dễ bị oxy 

hóa thành SO3 tác dụng với hơi nước trong khí quyển tạo thành acid Sulfuric 

hay muối sulfat tác động có hại cho cây trồng.  

CO: Là khí không màu, không mùi, sinh ra trong điều kiện đốt thiếu 

không khí, con người đề kháng với CO rất khó khăn. Khi hít phải, CO sẽ đi vào 

máu, chúng phản ứng với Hemoglobin (có trong hồng cầu) thành một cấu trúc 

bền vững nhưng không có khả năng tải ôxy, khiến cho cơ thể bị ngạt. Nếu lượng 

CO hít phải lớn, sẽ có cảm giác đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, ngất và 

rối loạn nhịp tim. Nếu CO nhiều, có thể bất tỉnh hoặc chết ngạt rất nhanh.  

NOx: Là khí ô nhiễm sinh ra chủ yếu từ quá trình đốt nhiên liệu ở nhiệt độ 

cao. Khi phát thải vào môi trường, NOx có thể gây kích ứng đường hô hấp, ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người; đồng thời tham gia các phản ứng trong khí 

quyển tạo mưa axit và khói mù quang hóa, làm suy giảm chất lượng không khí 

và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. 

c. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

phát sinh: 

* Nguồn tác động 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường; 

- Chất thải nguy hại. 

* Mức độ tác động 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Thành phần chất thải sinh hoạt phần lớn là các chất hữu cơ dễ phân huỷ 

(như rau, thức ăn thừa, vỏ hoa quả). Ngoài ra còn có một phần nhỏ các loại bao 

bì thực phẩm, giấy phế liệu. Chất thải rắn còn có chứa một lượng không đáng kể 

các thành phần khó phân huỷ như bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, 

thuỷ tinh. Khi dự án đi vào vận hành với số lượng cán bộ công nhân viên lao 

động tối đa khoảng 100 người, với định mức phát sinh chất thải rắn là 
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0,5kg/người/ngày (Theo Báo cáo “Quan trắc môi trường Việt Nam, phần chất 

thải rắn” của Ngân hàng thế giới năm 2014, định mức phát sinh rác thải sinh 

hoạt tại Việt Nam là 0,5 kg/người/ngày), khi đó tổng lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh khoảng 50 kg/ngày tương đương 15 tấn/năm. 

 Vậy lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 50 kg/ngày, tương đương 

15 tấn/năm với thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ (chiếm 55 – 70 %), là nơi 

lý tưởng cho sự sinh sôi và phát triển của các loại vi sinh vật và côn trùng gây 

bệnh truyền nhiễm như ruồi, muỗi. Nếu lượng rác thải sinh hoạt không được thu 

gom, xử lý thì các chất hữu cơ sẽ phân huỷ và tạo mùi khó chịu, các khí CH4, 

CO2, H2S, Hyđrocacbua sẽ ảnh hưởng đến môi trường không khí, đất, nước và 

sức khỏe công nhân. 

- Bùn thải từ bể tự hoại 

Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động chính thức có khoảng 100 cán bộ 

công nhân viên. Tại khu vực 03 bể tự hoại sẽ phát sinh một lượng bùn thải. Nếu 

bùn thải không được nạo hút định kỳ sẽ làm giảm khả năng xử lý nước thải sinh 

hoạt, gây mùi hôi thối khó chịu. Vì vậy, định kỳ, chủ dự án cần thuê đơn vị có chức 

năng nạo hút bùn từ các bể tự hoại định kỳ 1 năm/lần để tăng hiệu quả xử lý nước 

thải.  

Khối lượng bùn thải dự kiến được tính theo công thức sau:  

B = a x N (*) 

Trong đó: B: Lượng bùn bể tự hoại trung bình. 

        a: Lượng cặn trung bình phân hủy (m3/người/ngày): a= 0,0001 

        N: Tổng số người: N= 100 người. 

(*): Theo sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước – Nhà xuất bản xây dựng 

Hà Nội - 2008 

=> Lượng bùn bể tự hoại trung bình: B = 0,0001 x 100 = 0,01m3/ngày, 

tương đương khoảng 3,0m3/năm. Khối lượng riêng của bùn bể tự hoại là 1.385 

kg/m3 nên khối lượng bùn cặn bể tự hoại phát sinh là 4,15 tấn/năm. 

Các chất thải rắn sinh hoạt này nếu được thu gom, phân loại tại nguồn và 

tập kết đúng nơi quy định sẽ hạn chế được khả năng phát thải ra môi trường và 

mức độ tác động đến môi trường được dự báo là không đáng kể. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh khi dự án đi vào hoạt động 

bao gồm: 

Bảng 26. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

TT Thành phần 
Công đoạn 

phát sinh 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
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1 
Bao bì carton đựng nguyên 

liệu, sản phẩm 
Nguyên liệu kg/năm 1.200 

2 Đầu mẩu dây đồng Sản xuất dây 

đồng tròn kỹ 

thuật điện 

kg/năm 2.000 

3 
Sản phẩm dây đồng kỹ thuật 

lỗi, hỏng 

Kg/năm 
500 

4 Pallet gỗ hỏng Kho sản phẩm kg/năm 1.000 

5 

Bùn thải từ bể tự hoại, từ hố 

ga lắng cặn, bể làm mát không 

chứa dầu làm mát 

Bể tự hoại, hố 

ga 
kg/năm 1.500 

6 Xỉ đồng Lò nấu đồng Kg/năm 300.000 

7 Túi vải lọc bụi HTXL khí thải Kg/năm 800 

 Tổng  kg/năm 307.000 

Các loại chất thải này công ty sẽ thu gom phân loại và ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. Vì vậy chất thải rắn 

công nghiệp phát sinh của nhà máy không gây tác động lớn đến môi trường. 

*) Đánh giá tác động: 

Chất thải rắn sinh hoạt: chủ yếu là hàm lượng các chất hữu cơ dễ phân 

hủy. Đây là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển 

như ruồi, muỗi, chuột... ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiếp xúc trực tiếp với 

nguồn ô nhiễm này. Ngoài ra, nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ gây mất mỹ 

quan khu vực và khi mưa nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm, 

thấm vào đất làm ảnh hưởng tới môi trường đất, chảy vào nước làm suy giảm 

chất lượng môi trường nước và ảnh hưởng tới đời sống của động vật và các sinh 

vật sống trong nước. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ còn làm phát sinh ra 

mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực. Do đó 

cần phải có biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả và phù hợp. 

Chất thải rắn công nghiệp:Các loại chất thải sản xuất như bao bì thải, vụn 

giấy, bavia kim loại...sẽ được thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử lý. Nếu 

không quản lý tốt, sẽ làm mất mỹ quan nhà máy, chiếm diện tích và không gian 

sản xuất. 

d. Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh: 

- Chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ quy trình sản xuất của Dự án có thể 

là một số loại sau: hộp mực in thải, giẻ lau và găng tay dính dầu, dầu mỡ thải, 

thùng đựng dầu mỡ thải, bùn cặn từ các bể làm mát, bể điện phân. Khối lượng 

chất thải nguy hại phát sinh được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 27. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của dự án 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

1 
Giẻ lau, găng tay dính thành 

phần nguy hại 
18 02 01 1.120  

KS 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 580  NH 

3 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

(vỏ hộp hóa chất, vỏ thùng đựng 

dầu mỡ thải,…) 

18 01 02 400 KS 

4 

Bao bì cứng thải bằng nhựa (vỏ  

thùng đựng hóa chất xử lý nước 

thải, …) 

18 01 03 200 KS 

5 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
08 02 04 30  KS 

6 Chất thải lẫn dầu mát  05 05 04 3.000  KS 

7 

Cặn bùn thải từ bể chứa nước 

làm mát lẫn dầu làm mát công 

đoạn cán, kéo rút 

05 05 04 2.000  KS 

8 Cặn bùn thải từ các bể điện phân 01 02 01 300.000  KS 

 Tổng  307.303   

*) Đánh giá tác động: 

Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, 

phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính 

nguy hại khác. 

Để giảm thiểu những nguy cơ tác động tới môi trường cũng như sức khoẻ 

người lao động của loại chất thải này Dự án sẽ có các biện pháp thích hợp (giám 

sát chặt chẽ quy trình vận hành, nâng cao nhận thức về môi trường của công 

nhân), hợp đồng với Công ty đầy đủ chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

Công ty sẽ báo cáo tình hình phát sinh chất thải nguy hại gửi về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Hưng Yên định kỳ 1 lần/năm trong báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường. 

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư 

4.1. Biện pháp thu gom, quản lý chất thải trong giai đoạn lắp đặt máy móc, 

thiết bị 

4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường không khí 

Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm bụi: 
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- Quét dọn đất, cát rơi vãi trên đường giao thông gần khu vực và trong khu 

dự án, phun nước giữ ẩm những khu vực phát sinh bụi. 

-  Phun nước thường xuyên khu vực công trường thi công để giảm lượng 

bụi phát tán trong không khí. 

- Không được chở quá trọng lượng quy định. 

Kiểm soát và biện pháp giảm thiểu khí sinh ra trong khi thực hiện dự 

án: 

- Không đốt các phế thải như plastic, cao su bởi khi đốt các chất này sinh ra 

một hàm lượng lớn các hợp chất dioxin và khói bụi của chúng gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường. 

- Thông gió tốt cho khu vực làm việc phát sinh bụi và khói hàn, đồng thời 

trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: kính bảo hộ, quần áo bảo hộ, gang 

tay, khẩu trang... 

- Các xe vận tải và các máy thi công phải đảm bảo các thông số kỹ thuật. 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn 

và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh tai nạn tương tự.  

- Không được sử dụng loại xe quá cũ, hết thời hạn sử dụng.  

4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường nước. 

Nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường 

- Lượng nước thải sinh hoạt tại công trường dự án trong giai đoạn này sẽ 

được khống chế bằng cách tăng cường tuyển dụng nhân công tại khu vực, tổ 

chức hợp lý các nguồn nhân lực trong các giai đoạn thi công tránh tình trạng tập 

trung quá đông nhân công. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được xử lý bằng các bể tự hoại đã được xây 

dựng. 

- Ban hành nội quy nghiêm cấm công nhân phóng uế, vứt rác thải sinh hoạt 

bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường nhắc nhở cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm sử dụng nước và 

tuân thủ nội quy quy định của công ty. 

Nước mưa chảy tràn  

- Đối với nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án ở giai đoạn lắp đặt máy 

móc được thoát qua hệ thống thoát nước mưa đã được xây dựng của nhà máy. 

Bùn đất lắng cặn xuống dưới các hố ga sẽ được công nhân nạo vét sau mỗi trận 

mưa.  

Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát 

nước để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát thải. 

Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng 

xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu của CTR 

* Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn thông thường 

Lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của công 

nhân xây dựng dự án không cao, do đó yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi 
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trong khu vực dự án và kông đốt chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực dự án. 

Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng vỏ bao xi măng, giấy, chai lo 

được thu gom, phân loại, tập trung tại nơi quy định sau đó được chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng tái chế, tái sử dụng. 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa tại công trường khoảng 

6 kg/ngày. Do đó, tại dự án trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, dự án 

sẽ trang bị 2 thùng rác loại 200 lít để lưu trữ tạm thời chất thải và được vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu của CTNH 

 - Dầu mỡ thải phát sinh tại dự án không được phép đốt, sử dụng dụng cụ 

chứa, đựng phù hợp với từng loại chất thải nguy hại khác nhau, lưu giữ tạm thời 

trong xưởng có mái che tránh để bên ngoài nhà xưởng. 

- Trang bị găng tay, khẩu trang bảo hộ đầy đủ cho công nhân khi phải tiếp 

xúc với các CTNH này; 

- Thu gom riêng và thuê đơn vị vận chuyển xử lý. 

Dự án sẽ bố trí 01 khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại trong giai đoạn xây dựng với diện tích 20m2 tại gần khu vực lối ra của 

dự án để lưu giữ tạm thời chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại của 

dự án. 

4.1.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu của CTNH 

- Sử dụng 05 thùng chứa dung tích 100L phù hợp với từng loại chất thải 

nguy hại khác nhau, lưu giữ tạm thời trong khu lưu giữ tránh để ngoài trời. 

- Trang bị găng tay, khẩu trang bảo hộ đầy đủ cho công nhân khi phải tiếp 

xúc với các CTNH này; 

- Thu gom riêng và thuê đơn vị vận chuyển xử lý. 

4.1.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu của tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ máy móc, thiết bị và các phương tiện 

xe cơ giới, dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng 

vì chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận 

giảm âm ở các thiết bị máy móc thi công. 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn: Chủ dự án yêu cầu đơn 

vị thi công bố trí thời gian và sắp xếp các hoạt động thi công hợp lý nhằm hạn 

chế việc diễn ra đồng thời các hoạt động gây ồn để giảm mức ồn tổng số. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện giao 

thông, đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và đảm bảo máy móc 

hoạt động tốt; 

- Quy định tốc độ của xe ra vào công trường từ 5-10 km/h khi lưu thông 

trong công trường để giảm thiểu tiếng ồn từ nguồn này. 

- Trong quá trình thi công, sử dụng các biện pháp giảm rung chấn ngay tại 

nơi phát sinh như: 

+ Sử dụng máy móc hiện đại, các thiết bị máy móc cơ khí thi công trên 
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công trường phải được bảo trì thường xuyên và đúng thời hạn; 

+ Chống rung trên đường lan truyền: sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm 

rung như hộp dần giảm chấn, gối đàn hồi cao su,… lắp giữa máy và bệ máy. 

4.2. Biện pháp thu gom, quản lý và xử lý chất thải giai đoạn hoạt động 

4.2.1. Phương án giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh 

⁎ Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động sản xuất 

- Nhằm đảm bảo sức khỏe, môi trường làm việc cho công nhân viên trong 

nhà xưởng, chủ dự án sẽ lắp đặt quạt thông gió, điều hòa công nghiệp với mục 

đích điều hòa không khí, giảm lượng bụi và khí thải lưu thông trong khu vực sản 

xuất. 

- Hệ thống thông gió cho nhà xưởng được thiết kế lắp đặt chủ yếu là hệ 

thống thông gió cơ khí kết hợp với thông gió tự nhiên đảm bảo môi trường làm 

việc cho người công nhân và có bội số trao đổi không khí đảm bảo tiêu chuẩn vệ 

sinh theo quy định của TCXD. 

 

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên 

Khi nhiệt độ trong nhà xưởng lớn hơn nhiệt độ bên ngoài thì giữa chúng có 

sự chênh lệch áp suất và do có sự trao đổi không khí bên ngoài và bên trong. 

Các phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượng riêng nhẹ nên 

bốc lên cao, tạo ra vùng chân không phía dưới phòng và không khí bên ngoài 

tràn vào thế chỗ. Ở phía trên các phần tử không khí bị dồn ép có áp suất lớn hơn 

không khí bên ngoài và thoát ra theo các cửa gió phía trên. Như vậy, ở một độ 

cao nhất định nào đó áp suất trong phòng bằng áp suất bên ngoài, vị trí đó gọi là 

trung hòa. 

Khi luồng gió đi qua tạo ra độ chênh lệch cột áp ở 2 phía của nhà xưởng ở 

phía đối diện trực tiếp với luồng gió, tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên 

áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào bên trong nhà xưởng. Ngược lại, 

phía bên đối diện của nhà xưởng có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm 
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xuống tạo lên vùng chân không, có tác dụng hút không khí ra khỏi nhà xưởng. 

*) Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, phương 

tiện giao thông vận tải: 

Ô nhiễm bụi  mang tính phân tán, khó tập trung để xử lý, do vậy, chủ dự án 

đề xuất các giải pháp khống chế sau: 

- Lập kế hoạch điều động các xe ô tô chuyên chở nguyên liệu ra vào bãi, 

kho một cách hợp lý, khoa học. 

- Trang bị các phương tiện BHLĐ cho công nhân bốc dỡ như: mũ, khẩu 

trang, quần áo BHLĐ. 

- Không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe ôtô 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải cũ nát, quá thời hạn lưu hành. 

- Cô lập nguồn phát sinh, có dải ngăn cách hoặc tường bao giữa bộ phận 

bốc dỡ và bộ phận khác nhằm hạn chế ảnh hưởng của bụi sang các khu vực khác 

của nhà máy. 

- Công ty có công nhân chuyên trách với nhiệm vụ tưới rửa sân đường nội 

bộ và vệ sinh quét dọn các khu vực bốc dỡ hàng hóa, kho nguyên liệu nhằm 

giảm lượng cát bụi bị xe cuốn theo. 

- Thường xuyên quét dọn, phun nước tưới nước mặt đường để giảm thiểu 

lượng bụi phát sinh; 

- Chủ dự án sẽ tăng cường trồng cây xanh có tán lớn để che nắng, giảm 

lượng bức xạ mặt trời, tiếng ồn, bụi phát tán ra ngoài môi trường. Công ty sẽ 

quy hoạch trồng cây xanh phù hợp trong khuôn viên của mình, với tổng diện 

tích trồng cây xanh khoảng 1.893 m2 (tương đương 8,3% diện tích khu đất thực 

hiện dự án).  

*) Biện pháp quản lý, vận hành, vệ sinh công nghiệp: 

- Yêu cầu tổ vệ sinh thực hiện vệ sinh thường xuyên, chuyển giao chất 

thải đúng quy định; chất thải sinh hoạt vận chuyển trong ngày không lưu tại dự 

án.  

- Yêu cầu công nhân thực hiện sản xuất theo đúng thao tác đã được đào 

tạo tại từng vị trí việc làm như: để rác thải đúng nơi quy định, thực hành các 

công đoạn sản xuất đúng kỹ thuật….  

- Công nhân vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy 

trình kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện sớm các sự cố để có biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó. 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động bụi, khí thải lò nấu chảy kim loại (dùng 

điện trở): 

Công ty dự kiến đầu tư hệ thống xử lý bụi, khí thải lò nấu chảy kim loại với 

tổng công suất là 85.000 m3/h/hệ thống. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý 
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bụi, khí thải lò nấu chảy kim loại như sau:  

 
Hình 9. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi, khí thải của lò nấu chảy kim 

loại  

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò nấu chảy kim loại gồm có 2 module: 

Module 1: Thu gom bụi, khí thải từ lò nấu 

Bụi, Khí thải từ hoạt động của lò nấu chảy kim loại (gồm 01 lò nấu công 

suất 140 tấn/18h hoạt động, 01 lò nấu công suất 140 tấn/18h dự phòng và 01 lò 

nấu công suất 30 tấn/24h hoạt động) được dẫn vào hệ thống xử lý thông qua các 

kênh dẫn khí. Bụi, khí thải được quạt hút dẫn vào đường ống dẫn khí bằng inox 

đưa vào thiết bị làm mát và tách bụi. Tại đây, khí thải có nhiệt độ cao được giảm 

Tháp hấp thụ 

Môi trường (Khí thải đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột A) 

Thải cặn khô  

Bụi, khí thải trong 

lò nấu 

Kênh dẫn khí 

Thiết bị làm mát, 

tách bụi 

 

Thiết bị lọc bụi túi 

vải 01 

Quạt hút khí 01 

Bụi, khí thải cửa lò 

nấu 

Phễu thu khí 

Ống dẫn khí 

Xyclon thu bụi 

Thiết bị lọc bụi túi 

vải 02 

Quạt hút khí 02 

Ống dẫn khí 

Ống phóng không 

Thải cặn khô  

Thải cặn khô  

Thải cặn khô  

Bể chứa nước hấp thụ 

Thải cặn ướt 
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nhiệt nhờ bộ phận làm mát gián tiếp bằng nước. Nước sạch được bơm vào trong 

thiết bị làm mát để làm mát các ống thu khói sau đó được dẫn tuần hoàn về bể 

chứa nước tuần hoàn (50 m3). Tiếp đến, bụi, khí thải được đẩy qua 04 Cyclon để 

tách phần bụi trong khí thải. Bên trong Cyclon là hệ thống thiết bị lọc bụi túi 

vải. Sau đó, khí thải đẩy đến tháp hấp thụ để xử lý nhờ lực của quạt hút. 

Module 2: Thu gom bụi, khí thải từ cửa lò nấu 

Mỗi lò nấu của Dự án có 2 cửa để đưa nguyên liệu vào. Để đảm bảo xử lý 

triệt để toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu. Công ty có lắp đặt 2 phễu 

thu khí tại 2 cửa lò để thu hồi lượng bụi, khí thải phát sinh. Bụi, khí thải được 

thu gom qua phễu thu theo đường ống dẫn khí vào module 2 của hệ thống xử lý. 

Tiếp đến, bụi, khí thải được đẩy qua 04 Cyclon để tách phần bụi trong khí thải. 

Bên trong Cyclon là hệ thống thiết bị lọc bụi túi vải. Sau đó, khí thải đẩy đến 

tháp hấp thụ để xử lý nhờ lực của quạt hút. 

Sau khi bụi, khí thải được xử lý qua 2 module được đưa đến tháp hấp thụ 

(bằng nước sạch) để xử lý tiếp. Tháp hấp thụ sử dụng vật liệu đệm bằng nhựa PP 

(Lớp vật liệu đệm có tác dụng làm tăng diện tích hấp thụ). Bụi, khí thải đi từ 

dưới lên còn nước sạch được tưới từ trên xuống nhờ hệ thống phun làm ẩm ướt 

toàn bộ bề mặt lớp vật liệu đệm bằng nhựa PP. Bụi, khí thải đi qua lớp vật liệu 

đệm đã được phun ướt thì nó bị giữ lại  Khí thải sạch theo ống dẫn ra ngoài. Bụi, 

khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột A.  

Dung dịch sau hấp thụ được tuần hoàn cho quá trình xử lý bụi, khí thải tại 

bể chứa nước tuần hoàn. Nước sau khi xử lý bụi, khí thải chứa các chất rắn lơ 

lửng, do vậy dự án sử dụng chất trợ lắng (PAC) dùng làm sạch nước để sử dụng 

tuần hoàn. Toàn bộ lượng bùn cặn từ các bể này được thu gom và thuê xử lý.  

Để tăng hiệu quả xử lý của hệ thống định kỳ 1 lần/năm thay vật liệu đệm và 

thuê xử lý theo quy định. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột A. 

Danh mục các thiết bị và thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải 

cho lò nấu chảy kim loại (lưu lượng tối đa là 85.000 m3/h) bao gồm: 

Bảng 28: Thông số kỹ thuật thiết bị của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò nấu 

kim loại 

Thiết bị chính Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

Cyclon tách bụi 

- Vật liệu: Thép CT3, Sơn epoxy chống 

gỉ 

- Kích thước:  Ø 1.280mm  

Chiếc 04 

Đường ống 

dẫn, giá đỡ 

thiết bị; sàn 

- Vật liệu: Thép CT3; Sơn epoxy chống 

gỉ 

- Chế tạo theo bản vẽ thiết kế 

Bộ 01 
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thao tác - Ống dẫn khí chính D600 mm dày 1,5 

mm; L = 20 m;  

Quạt hút khí 

- Loại: Quạt ly tâm truyền động gián tiếp 

- Công suất: 25 kW 

- Lưu lượng: 70.000-85.000 m3/h 

- Cột áp: 1200 - 900 Pa - Tốc độ: 2950 

v/p 

- Vật liệu: Thép CT3 

Bộ 01 

Tháp hấp thụ 

-Xây BTCT kích thước 

4500x3000x8000 

- Vật liệu đệm hấp thụ: Nhựa PP, màu đen, 

kích thước 100mm.  

- Nhiệt độ làm việc 50-800C;  

Chiếc 01 

Bơm tuần hoàn 

nước 

- Loại: Bơm li tâm cánh hở 

- Vật liệu:  

  + Cánh bơm: Inox 304 

  + Buồng bơm: Inox 304 

- Lưu lượng: 3-5 m3/h 

- Cột áp: 12 m H2O 

- Công suất: 0,4 kW 

Bộ 02 

Phao báo mức 

điều khiển bơm 

tuần hoàn  

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức ( mức cao, thấp) 
Bộ 02 

Bơm định 

lượng hóa chất 

PAC  

- Loại: Bơm màng 

- Lưu lượng: 15 ml/min 

- Cột áp: 4 bar 

- Công suất: 0,058kW 

Cái 01 

Bồn pha chế 

hóa chất (dùng 

cho bể chứa 

tuần hoàn) 

- Vật liệu: PP 

- Thể tích: 1000 L 
Cái 01 

Động cơ khuấy, 

cánh khuấy 

- Motor: n= 150 rpm; 

- P=0,25 kw/3pha/380V-50Hz. IP55 

- Trục, cánh khuấy vật liệu STS304 

Bộ 01 

Ống khói 

chung 

- Vật liệu: Thép CT3; Sơn epoxy chống 

gỉ 

- Kích thước : Ø900x15000 

Chiếc 01 
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Vật liệu, hóa chất: 

- Dự án sử dụng nước sạch để giảm nhiệt độ dòng khí, hấp thụ lượng bụi 

và khí thải phát sinh. 

- Tại bể chứa nước tuần hoàn có sử dụng hóa chất PAC để giúp trung hòa 

nước dập bụi. Trung bình mỗi ngày sử dụng 10 kg PAC hòa trong bồn pha hóa 

chất có dung tích 1 m3 để cấp vào bể chứa nước tuần hoàn. 

 

 

Hình ảnh minh họa hệ thống thu gom khí thải từ lò nấu 

*) Biện pháp xử lý hơi axit từ quá trình điện phân đồng 

Công ty dự kiến đầu tư 01 hệ thống xử lý khí thải tại bồn chứa hóa chất 

điện phân, công suất khoảng 10.000 m3/h, quy trình xử lý như sau: 

 
Hình 10. Quy trình xử lý khí thải tại bồn pha hóa chất điện phân 

Tháp hấp thụ 

Khí thải 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

NaOH 2% 

Đường ống dẫn khí 
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Thuyết minh quy trình: 

Hơi axit phát sinh tại 6 bồn pha hóa chất điện phân được thu gom cục bộ 

thông qua các đường ống hút ngay phía trên các bồn pha hóa chất. Quạt hút được 

thiết kế với vận tốc hút phù hợp nhằm đảm bảo thu gom triệt để hơi axit ngay tại 

nguồn phát sinh không ảnh hưởng đến quá tình pha hóa chất. 

Toàn bộ khí thải sau khi thu gom được dẫn qua hệ thống đường ống kín 

làm bằng vật liệu chịu ăn mòn (FRP) về hệ thống xử lý khí thải. 

Khí thải được đưa vào tháp hấp thụ ướt để xử lý hơi axit. Trong tháp hấp 

thụ, khí thải đi từ dưới lên, tiếp xúc ngược chiều với dung dịch hấp thụ kiềm 

(NaOH) được phun từ trên xuống qua lớp đệm. 

Tại đây, hơi axit sulfuric bị hấp thụ và trung hòa theo phản ứng: 

H2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O 

Nhờ quá trình tiếp xúc pha khí – lỏng và hệ thống lớp đệm, hiệu quả xử lý 

hơi axit đạt cao, đảm bảo giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải. 

Sau vùng hấp thụ, khí sạch tiếp tục đi qua tấm tách giọt để loại bỏ các giọt 

dung dịch còn cuốn theo trước khi ra khỏi tháp. 

Khí thải sau xử lý được quạt hút ly tâm hút ra khỏi tháp hấp thụ và thải ra 

môi trường qua ống khói với chiều cao phù hợp. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột A trước khi xả ra môi trường. 

Thông số hệ thống xử lý hơi axit: 

STT Thông số Giá trị 

1 Loại tháp Tháp hấp thụ ướt có lớp đệm 

2 Lưu lượng khí xử lý 10.000 m³/h 

3 Kích thước tháp Þ1600mm; H= 5560mm 

4 Chiều cao thân tháp 5,56 m 

5 Vật liệu thân tháp Composite/PP 

6 Vật liệu đệm PP 

7 Chiều cao lớp đệm 1,5 – 2,0 m 

8 Dung dịch hấp thụ NaOH  

9 Nồng độ dung dịch kiềm 2 – 5% 
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STT Thông số Giá trị 

10 pH dung dịch vận hành 8 – 9 

11 Chiều cao ống khói ≥ 15 m 

12 Bể dung dịch hấp thụ 10 m3 

 

Hình ảnh tháp hấp thụ hơi axit 

*) Biện pháp giảm thiểu tác động khí thải từ hoạt động của máy phát điện 

dự phòng: 

Nồng độ khí thải từ máy phát điện đạt tiêu chuẩn cho phép, hơn nữa máy 

phát điện chỉ mang tính dự phòng chứ không hoạt động thường xuyên nên có thể 

khắc phục bằng cách đặt máy phát điện hoạt động tại phòng riêng biệt. 

4.2.2. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh 

Công trình thu gom, thoát nước thải  

Khi “Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh đồng tấm, dây đồng tròn kỹ thuật 

điện, dây dẫn điện các loại và xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê” đi vào 

hoạt động, nước thải được phân dòng xử lý theo sơ đồ dưới đây: 
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Hình 11. Sơ đồ phân luồng dòng thải của dự án 

- Nước thải sau xử lý được thải ra ngoài môi trường bằng đường ống PVC 

D90mm với chiều dài khoảng 280m. Nước thải sau xử lý được thải ra hệ thống 

thoát nước chung nằm tiếp giáp đường giao thông trục trung tâm nằm phía trước 

cổng của khu vực dự án. 

- Nước mưa chảy tràn (vào những ngày có mưa) qua khu vực xung quanh 

nhà xưởng thu gom nước mưa thoát từ mái và nước mưa chảy tràn: Rãnh thoát 

nước mưa B400 bằng BTCT có tổng chiều dài khoảng 980m, dọc tuyến có cứ 

30m bố trí 01 hố ga (tổng số 32hố ga kích thước 1mx1mx1m) để thu gom và 

lắng cặn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung khu vực nằm phía trước 

Nước thải nhà 

bếp của dự án  

Nước thải nhà vệ 

sinh của dự án  

Lưới chắn rác Bể tách dầu mỡ 

Bể tự hoại 3 

ngăn Hố gom NTSH 

HT XLSH 

20m3/ngày đêm 

 

 Nước mưa chảy 

tràn 

Song chắn rác Hố ga Hệ thống 

thoát nước chung 

khu vực nằm phía 

trước cổng dự án 

  

Nước thải nhà vệ 

sinh của đơn vị 

thuê xưởng  

Bể tự hoại 

3 ngăn 

 Nước làm mát 

không chứa dầu làm 

mát (công đoạn ủ, 

làm mát khuôn, cửa 

lò nấu) 

Tháp giải nhiệt Tuần hoàn 

 Nước làm mát có 

chứa dầu làm mát 

(công đoạn kéo rút 

dây đồng, công 

đoạn cán) 

Tuần hoàn 

 Nước thải từ hệ 

thống xử lý khí thải lò 

nấu và nước thải từ hệ 

thống xử lý khí thải 

bồn chứa hóa chất 

Xử lý sơ bộ Tuần hoàn 
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cổng dự án. 

 

 

 
 

Hình 12. Hệ thống thoát nước chung phía trước cổng dự án 

*) Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của dự án và của đơn vị thuê nhà 

xưởng được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó được chuyển 

đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

 

Hình 13. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên tắc hoạt động của loại công trình này là lắng cặn và phân huỷ, lên 

men cặn lắng hữu cơ. Công ty sử dụng bể tự hoại loại 3 ngăn đạt tiêu chuẩn quy 

định về kích thước và khối lượng. Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong 

bể, phần nước được đưa vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty. 

 -   Thể tích yêu cầu của bể tự hoại: V1 = d x Q 

Trong đó: V1 = Thể tích bể tự hoại 

NGĂN 1 

- Điều hoà 

- Lắng 

-Phân huỷ 

sinh học 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân 

huỷ sinh 

học 

NGĂN 3 

- Lắng 

- Chảy 

tràn 

HT xử lý nước 

thải sinh hoạt 
Nước thải 

sinh hoạt 
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d: Thời gian lưu với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, có thể chọn d = 4 

ngày. 

Q: Lượng nước thải nhà vệ sinh trong ngày (m3) ( Q= 16 m3) 

V1 = 16 m3 x 4 = 64 m3 

Thể tích phần chứa bùn:  Wb = b x N/1000 m3 

Trong đó: N: Số lượng người 

b: Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn, 30 lít/ngày 

   Wb = 30 x 300/1000  = 9 m3 

Như vậy tổng thể tích bể tự hoại cần xây dựng là: 64 + 9 = 73 m3  

Công ty sẽ bố trí 03 bể tự hoại, thể tích mỗi bể khoảng 25 m3 bố trí tại khu 

vực nhà điều hành - nhà ăn ca, nhà xưởng sản xuất số 01 và nhà xưởng sản xuất 

số 02. Vị trí bể tự hoại được thể hiện trên sơ đồ thu gom nước mưa, nước thải 

của dự án đính kèm phụ lục báo cáo. 

+ Nước thải khu vực bếp ăn: 

Đối với nước thải từ khu vực bếp ăn của dự án sẽ được thu gom và xử lý 

như sau: 

 

Hình 14. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải nhà bếp 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải nhà bếp trước tiên được đi qua lưới chắn rác để loại bỏ các rác 

thải có kích thước lớn. Sau đó nước thải tiếp tục đi qua bể tách dầu mỡ: tách 

theo nguyên tắc trọng lượng, dầu mỡ nhẹ nổi lên được giữ lại bởi các tấm ngăn, 

còn nước trong sẽ đi qua bên dưới vách ngăn. 

 

 

 

 

 

 

Hình 15. Sơ đồ bể tách dầu mỡ 

Dự án bố trí 01 bể tách dầu mỡ (01 bể gần nhà ăn ca của công ty), kích 

thước mỗi bể bằng DxRxC=1mx1mx1m=1m3. 

Sau khi xử lý tách dầu mỡ, nước thải nhà bếp theo đường ống dẫn vào hệ 

Cặn dầu mỡ ĐTV Rác 

Bể tách 

dầu mỡ 
Nước thải 

nhà bếp 
Lưới 

chắn rác 

HT xử lý 

nước thải sinh 

hoạt 

Dầu mỡ 
Nước sau 

tách dầu 

mỡ  đưa 

vào 

HTXLNT 
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thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án. 

*) Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Khi công ty đi vào hoạt động sản xuất ổn định với tổng lượng nước thải 

sinh hoạt cần xử lý của dự án và đơn vị thuê xưởng là 16 m3/ngày đêm.Vì vậy 

công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường đầu 

tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 20 m3/ngày, đêm. 

Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCĐP 

01:2019/HY (K= 1,2; Khy = 0,85). 

Sơ đồ tóm tắt quy trình công nghệ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

 Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải sau khi được thu gom về hố gom của hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt và qua các ngăn xử lý: 

* Ngăn điều hòa 

Thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh, điều hoà về lưu 

Nước thải đầu ra đạt QCĐP 

01:2019/HY (K=1,2; Khy=0,85) 

Rọ chắn rác CTR  

Hố thu gom 

Dinh dưỡng 

(Rỉ đường) 

Bùn 

dư 

Bơm rửa 

màng 

Javen 

Bơm 

ĐL 

Ngăn điều hòa 

N
ư

ớ
c 

T
H

 

Ngăn thiếu khí 

Máy thổi 

khí 

Ngăn hiếu khí 

(màng MBR) 

Ngăn khử trùng Clorin Viên nén 

Xe hút 

bùn 

Nước  sạch 

Nước thải sinh hoạt sau xử 

lý sơ bộ 
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lượng và tải lượng các chất gây bẩn trong nguồn nước. Nếu lưu lượng vào thời 

gian hoạt động cao điểm của của nhà máy lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình 

xử lý sau này làm chất lượng nước ra không đảm bảo (không đủ thời gian cho 

quá trình xử lý), ngoài ra còn làm tắc nghẽn nguồn nước trong hệ thống thoát 

nước chung gây ô nhiễm cho toàn khu vực. 

* Ngăn xử lý sinh học thiếu khí  

Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và 

Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxi, các vi khuẩn này sẽ khử Nitrat 

Denitrificans sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển 

hóa: 

NO3
-   => NO2-  => N2O  => N2  

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. 

Với quá trình Photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình 

này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn 

chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có 

chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

Ngăn thiếu khí được trang bị hệ thống sục khí thô nhằm đảo trộn đều bùn 

và nước thải. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat. 

Tại ngăn thiếu khí được bổ sung thêm dinh dưỡng tự động bằng hệ thống 

bơm định lượng. Nhằm nâng cao hiệu quả khử nitrat. 

* Ngăn xử lý sinh học hiếu khí MBR 

Xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá trình sinh trưởng 

hiếu khí, chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước thành bùn 

hoạt tính (activated sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu 

cơ tan có trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá 

trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 → 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition - 68 pages) 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong 

nguồn nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành 

phần khác. Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất 

chứa nitơ (chủ yếu là NH4
+) thành NO2

- và NO3
-.Quá trình được mô tả chỉ tiết 
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bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 → 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition – 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Trong ngăn xử lý hiếu khí MBR có hệ thống màng lọc MBR, với kích 

thước lỗ lọc là 0,02µm. Nước sạch sẽ được bơm rút nước hút qua màng lọc 

MBR, đảm bảo tách toàn bộ pha rắn ra khỏi pha lỏng. Nước thải sau khi qua 

màng MBR sẽ được loại bỏ hoàn toàn chất rắn lơ lửng có. Màng MBR sẽ được 

định kỳ rửa ngược bằng nước sạch, và dung dịch Javen để đảm bảo màng MBR 

không bị tắc.   

* Ngăn khử trùng 

Hầu hết các giai đoạn xử lý trước không xử lý được virus gây bệnh (vi 

khuẩn có kích thước rất nhỏ). Để hoàn thiện cho toàn bộ quá trình xử lý thì cần 

phải dùng hoá chất có khả năng tiêu diệt toàn bộ mầm bệnh này. Ở công đoạn 

này sử dụng Clo dạng viên nén (chất oxy hoá mạnh) bổ sung vào nguồn nước để 

tiêu diệt các vi trùng và vi khuẩn gây bệnh. 

Nước thải sau khi qua ngăn khử trùng đảm bảo nước thải đạt giới hạn cho 

phép. 

*) Xử lý bùn 

Do mật độ bùn hoạt tính duy trì trong ngăn hiếu khí MBR là rất lớn ( 

khoảng 8.000 – 10.000 mg/l) nên toàn bộ lượng bùn dư và bùn thải của các giai 

đoạn xử lý được giữ tại ngăn hiếu khí MBR. Sau đó sẽ thuê đơn vị xử lý môi 

trường hút và vận chuyển đi xử lý theo định kỳ.  

* Vị trí xả thải: phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên 

 + Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30 : X= 2315192.053;             Y= 561679.554 

+ Nguồn tiếp nhận: hệ thống thoát nước chung tiếp giáp đường giao thông. 

+ Chế độ xả nước thải: Xả liên tục (24h). 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

Kích thước các ngăn xử lý của HTXL nước thải sinh hoạt thể hiện qua 

bảng sau: 

Bảng 29. Kích thước các ngăn xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Tên bể 
Kích thước DxH 

(m) 

Thể tích 

(m3) 
Vật liệu 

2 Ngăn điều hòa  2,2x2,0 4,4 Composite 
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3 Ngăn thiếu khí 2,2x1,3 2,86 Composite 

4 
Ngăn hiếu khí 

MBR 
2,2x2,7 5,94 

Composite 

5 Ngăn khử trùng 2,2x0,5 1,1 Composite 

 

- Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 30: Danh mục máy móc thiết bị vận hành hệ thống 

TT 
Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị 

Số 

lượng 

1  Hố thu gom        

1.1 Bơm chìm  

- Loại: Bơm chìm,  

- Lưu lượng: Q=4 m3/h 

- Cột cáp: H=6 m 

- Công suất: 1/3 HP, 1 pha 

50Hz;  

- Vật liệu: thân gang, cánh 

gang, trục Inox;  

Đài Loan Bộ 1 

1.2 

Phao báo 

mức cho 

bơm 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức 

thấp) 

Đài Loan Bộ 1 

2  Ngăn điều hòa       

2.1 
Rọ chắn 

rác 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước lỗ lọc 2-5mm 

- Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2 

2.2 Bơm chìm  

- Lưu lượng: Q=4 m3/h 

- Cột cáp: H=6 m 

- Công suất: 1/3 HP, 1 pha 

50Hz; - Vật liệu: thân 

gang, cánh gang, trục Inox;  

Đài Loan Bộ 2 

2.3 

Phao báo 

mức cho 

bơm 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức 

thấp) 

Đài Loan Bộ 2 

3 Ngăn thiếu khí       
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TT 
Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị 

Số 

lượng 

3.1 
Hệ khí 

đảo trộn 

- Loại: ống phân phối khí 

thô 

- Vật liệu: PVC 

Việt Nam Hệ 1 

3.2 

Bồn chứa 

dinh 

dưỡng 

- Vật liệu: PP/PE 

- Kích thước: 300L 
Việt Nam Hệ 1 

3.3 
Bơm định 

lượng 

- Lưu lượng: 0-15 L/H 

- Cột áp: 1bar 

- Công suất: 0,058 

kW/50Hz/220V 

Rumani Cái 1 

3.4 
Máy thổi 

khí 

- Loại: Con sò 

- Lưu lượng 0.8 m3/p 

- Cột áp: H=2 m; 

- Công suất: P=1.5 

kW/380V/50Hz 

Đài Loan Cái       1  

4  Ngăn hiếu khí (màng MBR)       

4.1 
Máy thổi 

khí cạn 

- Loại: Con sò 

- Lưu lượng 0.8 m3/p 

- Cột áp: H=2 m; 

- Công suất: P=1.5 

kW/380V/50Hz 

Đài Loan Cái       1  

4.2 

Hệ thống 

phân phối 

khí 

- Loại: đĩa: 270 mm, phân 

phối khí tinh 

- Lưu lượng: 0-9m3/h 

- Vật liệu: EDPM 

Đài Loan Hệ 1 

4.3 
Bơm nội 

tuần hoàn 

- Loại: Bơm Air lift,  

- Lưu lượng: Q =2 m3/h 

- Cột cáp: H = 4m 

- Vật liệu: Inox 304; PVC  

Việt Nam Bộ 1 

4.4 
Màng 

MBR 

- Loại màng tấm phẳng 

- Vật liệu: 

+ Vật liệu màng: PES 

(Polyethersulfone) 

+ Vật liệu khung đỡ màng: 

Hàn Quốc Hệ 1 
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TT 
Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị 

Số 

lượng 

ABS 

4.5 

Khung 

màng 

MBR 

- Vật liệu: Inox 304 

- Chế tạo theo thiết kế 
Việt Nam Bộ 1 

4.6 Bơm cạn 

- Loại bơm li tâm 

- Lưu lượng: 1m3/h 

- Cột áp: 20m 

- Công suất: 

0.15Kw/220V/50Hz 

Việt Nam Cái 2 

4.7 Van điện - DN27 Việt Nam Cái 2 

4.8 
Lưu lượng 

kế 
- Đo lưu lượng nước thải Đài Loan Cái 2 

4.9 
Phao báo 

mức 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức (cao và mức 

thấp) 

Đài Loan Bộ 2 

 

Hóa chất sử dụng: Các hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

của dự án bao gồm đường trắng và clorin viên nén, dung dịch Javen. Khối lượng 

hóa chất sử dụng được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 31. Danh mục, khối lượng hóa chất sử dụng cho HTXLNT  

STT Hóa chất sử dụng Khối lượng  Đơn vị Mục đích sử dụng 

1 
Dinh dưỡng (Đường 

trắng) 
4 Kg/tháng Ngăn thiếu khí 

2 Clorin viên nén 1,5 Kg/tháng Ngăn khử trùng 

3 
Dung dịch Javen (rửa 

màng) 
2 

Lít/6 

tháng 

Ngăn hiếu khí 

MBR 

Vị trí xây dựng: Hệ thống xử lý nước thải của dự án được xây dựng ngầm 

tại khu đất phía cuối dự án với diện tích khoảng 50 m2. 

- Chế độ vận hành của hệ thống xử lý nước thải: Liên tục 24/24h 

* Đánh giá tính khả thi và hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải:  

+ Vận hành đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao; 



79 

 

+ Không gây độc hại cho người vận hành hệ thống; 

+ Nước thải sau khi được xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về nước thải sinh hoạt.  

 + Cơ chế rửa màng MBR tự động do đó hạn chế được các thao tác không 

chính xác. 

 + Hàm lượng bùn hoạt tính cao khoảng 8.000 – 10.000 mg/l sẽ được hút 

luôn từ bể hiếu khí sau đó thuê xử lý.  

+ Hệ thống được thiết kế nhỏ gọn, diện tích xây dựng ít. 

Chủ dự án cam kết vận hành hệ thống thường xuyên liên tục, định kỳ bảo 

trì bảo dưỡng hệ thống. Đảm bảo hệ thống luôn được vận hành trong điều kiện 

tối ưu nhất. 

b. Nước làm mát 

Biện pháp giảm thiểu tác động của dung dịch dầu làm mát 10% tại máy 

kéo rút và dầu làm mát tại máy cán:  

Trong quá trình kéo rút dây đồng, dự án sử dụng dung dịch dầu làm mát 

10% (10% là dầu làm mát và 90% là nước) và dung dịch làm mát tại máy cán, 

sau quá trình làm mát thì dung dịch dầu làm mát có nhiệt độ cao khoảng 55oC 

nên chủ dự án sẽ làm mát và tuần hoàn tái sử dụng dung dịch dầu làm mát theo 

sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17. Sơ đồ hệ thống thu gom và tuần hoàn dung dịch dầu làm mát 

Dung dịch dầu làm mát từ bề chứa dung dịch dầu làm mát có dung tích 2m3 

được bơm lên trên máy kéo rút dây đồng để làm mát khuôn kéo và bể chứa nước 

làm mát từ máy cán có dung tích 10 m3. Sau khi làm mát xong, dung dịch dầu làm 

mát có nhiệt độ cao khoảng 550C được theo hệ thống đường ống dẫn dung dịch dầu 

làm mát về tháp giải nhiệt làm mát. Tại tháp giải nhiệt, dung dịch dầu làm mát sẽ 

được trao đổi nhiệt theo nguyên lý đối lưu không khí. Sau khi làm mát xong, dung 

dịch dầu làm mát được theo hệ thống đường ống dẫn dung dịch dầu làm mát đã 

làm mát về bể chứa dung dịch dầu làm mát có dung tích 2 m3 và 10 m3 để cấp cho 

quá trình làm mát. Dung dịch làm mát máy cán được sử dụng tuần hoàn và không 

thải bỏ. Dung dịch dầu làm mát từ công đoạn kéo rút của dự án được tuần hoàn tái 

sử dụng, bổ sung lượng nước tiêu hao thường xuyên và định kỳ 01 năm/lần thay 

thế, thải bỏ đối với chất thải nguy hại. Khi dung dịch dầu làm mát đến kỳ thay thế, 

thải bỏ thì chủ dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng đến hút toàn bộ lượng dung 

dịch dầu làm mát trong bể chứa dung dịch dầu làm mát có dung tích 2m3 đi xử lý 

Dung dịch dầu làm mát 10% 

phát sinh từ quá trình làm mát 

khuôn kéo rút đồng và dầu 

làm mát máy cán 

Tháp giải nhiệt 

Hệ thống đường ống dẫn dung 
dịch làm mát sau khi làm mát 

Hệ thống đường ống 
dd dầu làm mát đã giải 

nhiệt 

Bể chứa dung dịch 
làm mát  
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đối với chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành định kỳ 6 tháng/ lần nạo vét bùn cặn tại các 

bể chứa nước làm mát và thuê đơn vị có chức năng xử lý bùn cặn như chất thải 

nguy hại. 

c, Nước mưa chảy tràn 

 Để hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn, dự án che chắn nguyên vật 

liệu cẩn thận, không để vương vãi, thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, không đổ 

rác vào hệ thống thoát nước khu vực dự án. 

 Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn giảm thiểu tác động tới môi 

trường của dự án được thể hiện qua hình sau: 

 

Hình 18. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa chảy tràn 

- Công ty sẽ lắp đặt hệ thống song chắn rác tại các hố ga để tách rác có 

kích thước lớn ra khỏi nguồn nước, rác đọng lại trên song được thu gom theo 

chất thải rắn.  

- Hệ thống thoát nước mưa là rãnh bê tông B400. Độ dốc của cống là 

0,1%.   

Lắp đặt hệ thống song chắn rác tại các hố ga để tách rác có kích thước lớn 

ra khỏi nguồn nước, rác đọng lại trên song được thu gom theo chất thải rắn.  

Khi vào mùa mưa, hàng tháng phải có đội vệ sinh môi trường vệ sinh, nạo 

vét các hố ga, đường cống dẫn nước, không để rác thải, chất lỏng độc hại xâm 

nhập vào đường thoát nước. 

Nước mưa chảy tràn lẫn đất cát, chất rắn lơ lửng, được thu gom vào hệ 

thống cống bê tông dẫn riêng tới các hố ga. Tại hố ga chất rắn lơ lửng, đất cát 

lắng xuống được nạo vét và dầu mỡ nổi lên trên được vớt sau mỗi đợt mưa. Sau 

đó khi qua hệ thống hố ga nước mưa được thải ra hệ thống thoát nước chung 

nằm tiếp giáp đường giao thông phía trước cổng dự án. 

Vị trí tọa độ cửa xả nước mưa 1: X= 2315192.384 ;   Y= 5611679.241 

Vị trí tọa độ cửa xả nước mưa 2: X= 2315176.662;    Y= 561828.040 

Sơ đồ thu gom nước mưa của dự án được thể hiện trên sơ đồ đính kèm 

phụ lục báo cáo. 

4.2.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý đối với chất thải thông thường phát 

sinh 

* Thu gom xử lý chất thải rắn thông thường 

+ Rác thải sinh hoạt: bố trí 02 thùng nhựa HDPE dung tích 240 lít/ thùng 

để chứa rác thải sinh hoạt. 

Nước mưa 

chảy tràn 

//// 

Song chắn rác Hố ga 
Hệ thống thoát 

nước mưa 
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Dự án bố trí khu lưu giữ CTR sinh hoạt diện tích 5 m2 là 01 ngăn trong 

khu lưu chứa chất thải của dự án bố trí phía cuối khu đất dự án. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại và lưu chứa trong các 

thùng chứa rác riêng, công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

đi xử lý theo quy định với tần suất 2 lần/tuần (như công ty CP môi trường đô thị 

và công nghiệp 11- Urenco 11...). 

+ Chất thải rắn công nghiệp: Dự án bố trí 06 thùng chứa chất thải rắn 

công nghiệp thông thường làm bằng vật liệu HDPE bền  hoặc thùng chứa dung 

tích 240 -500 lít, có khả năng chịu va đập để chứa các loại chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

- Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn thông thường đến môi trường 

thì chủ dự án bố trí 01 khu lưu giữ có diện tích 15 m2 để lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường. Khu lưu giữ chất thải rắn thông thường được xây 

dựng có tường bao quanh, có mái che bằng tôn tránh mưa dột, nền bê tông và có 

biển báo theo quy định. 

+ Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án 

được thu gom phân loại và chứa trong các thùng chứa chuyên dụng, vận chuyển 

về khu lưu giữ chất thải tạm thời để lưu trữ. Công ty ký hợp đồng với đơn vị có 

đủ chức năng thu gom và xử lý theo quy định với tần suất 1-2 lần/tháng ( như 

công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11- Urenco 11...). 

4.2.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý đối với chất thải nguy hại phát sinh  

- Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, quản lý theo hướng dẫn 

của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Để không gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường và sức khỏe người dân trong khu vực, chủ dự án sẽ trang 

bị 7 thùng chứa bằng nhựa HDPE có dung tích từ 200 -240 lít có nắp đậy để 

phục vụ cho việc lưu chứa các chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên, mỗi 

loại được dán nhãn mã số CTNH theo quy định.  

Xây dựng khu lưu giữ chất thải nguy hại có mái che, nền cứng, xung 

quanh có gờ bao đề phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy 

hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường. Toàn bộ 

lượng chất thải nguy hại này được thu gom về khu lưu giữ có diện tích 15 m2, 

bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được phân chia thành các ngăn nhỏ và 

biển cảnh báo chất thải nguy hại được dán ngang tầm nhìn của mọi người. Biển 

cánh báo có hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen với các biểu 

tượng mùa đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng với tính chất của loại chất 

thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009. Một số hình ảnh về biển cảnh 

báo chất thải nguy hại như sau: 
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Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng ( như công ty CP môi 

trường đô thị và công nghiệp 11- Urenco 11...) thu gom và xử lý chất thải nguy 

hại theo quy định với tần suất thu gom định kỳ khoảng 12 tháng/lần. 

Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Chủ dự án đầu tư xin cam kết: 

Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường là 

chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam. 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường trong quá trình hoạt động như đã đề xuất. 

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy 

định, chất thải phải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, cụ 

thể: 

- Đối với nước thải: 

+ Cam kết xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải theo đúng thiết 

kế đã được phê duyệt. 

+ Cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt quy 

chuẩn hiện hành theo quy định. 

- Đối với môi trường không khí: 

+ Cam kết lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt quy 

chuẩn theo quy định. 

+ Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình thực hiện dự án 

sẽ đảm bảo QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

và QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

- Đối với chất thải: 

+ Chất thải nguy hại được thu gom và lưu giữ đúng theo quy định về quản 

lý CTNH tại thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Chất thải rắn phải kiểm soát được lưu giữ và xử lý như đối với chất thải 

nguy hại. 

+ Cam kết vận chuyển chất thải đi xử lý theo đúng quy định; 

+ Cam kết bố trí lực lượng công nhân vệ sinh môi trường có trách nhiệm 

thu gom rác thải hàng ngày; phân loại rác tại nguồn các loại chất thải rắn công 

nghiệp và chất thải sinh hoạt. 




































































































































































































